	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2039/QĐ-UBND
	Đắk Nông, ngày 02 tháng 12 năm 2022 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 23 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

- Giao Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết kèm theo Quyết định này tại Bộ phận Một cửa và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu VT, NC(La).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Trọng Yên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK NÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC
Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 



lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ zC33/QĐ- UBND ngày 02~ /  4$]2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đẳk Nông)



A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÓI BAN HÀNH



TT Mã/Tên
TTHC Thành phần, số luọiĩg hồ SO' Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp



lý
Ghi
chú



I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH T H ự C  HIỆN TẠI c ơ  QUAN QUẢN LÝ c o  SỞ D Ữ  LIỆU H ộ  TỊCH (Cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Sở Tư 
pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tư pháp các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).



I



/



2.002516



Xác nhận 
thông tin hộ 
tịch



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin 
hộ tịch theo mẫu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hinh thức 
trực tiếp);



- Biểu mẫu điện tử tương tác yêu cầu 
cấp văn bản xác nhận thông tin hộ 
tịch (do người yêu cầu cung cấp thông 
tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ 
công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu xúc' nhận thông 
tin hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất



1. Trình tự thực hiện



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu 
cấp xác nhận thông tin hộ tịch nộp hồ sơ đề nghị cấp xác nhận 
thông tin hộ tịch tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 
công của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có 
thẩm quyền; nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu 
cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch truy cập cổng dịch vụ công 
quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản 
(nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, 
đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Cơ quan quản lý Cơ sờ 
dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền.



Người có yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch trực tuyến



8.000 
đồng/Văn 
bản xác 
nhận về 
một việc hộ 
tịch của cá 
nhân đã 
đăng ký.



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/2015/NĐ- 
CP ngày 
15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi 
tiết một số 
điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số
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trình (theo hình thức trực tiêp) hoặc 
tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ  phải nộp:



- Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội 
dung đề nghị xác nhận thông tin 
hộ tịch;



- Văn bản ủy quyền (được chứng 
thực) theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện 
việc xin cấp xác nhận thông tin hộ 
tịch. Trường họp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 
chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền 
không phải chứng thực.



b) Giấy tờ  phải xuất trình:



-  Hộ chiểu hoặc chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn cước công dân 
hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và 
thông tin cá nhân do cơ quan có 
thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của 
người có yêu cầu cấp xác nhận thông 
tin hộ tịch. Trường hợp các thông tin 
cá nhân trong các giấy tờ này đã có 
trong Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân 
cư (CSDLQGVDC), Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện từ (CSDLHTĐT), được 
hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiểp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực



cung cấp thông tin theo biểu mẫu diện tử tương tác (cung cấp 
ưên Cống dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao diện 
tử các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị xác nhận 
thông tin hộ tịch; nộp phí thông qua chức năng thanh toán trực 
tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn 
tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm 
kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thi tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu 
hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, 
trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả 
qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển 
hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, cán bộ 
tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao 
chụp, chuyển thành tài liệu điện tử ừên hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho 
người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, 
nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 
Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ 
tịch không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng 
bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu xác 
nhận thông tin hộ tịch.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thấm ứa tính 
thống nhất, họp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu 
do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).



87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 của 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng 
ký hộ tịch trực 
tuyến;



- Thông tư 
04/2020/TT- 
BTP quy định 
chi tiết thi 
hành một số 
điều cúa Luật 
Hộ tịch và 
Nghị dịnh số 
123/2015/NĐ- 
CP ngày 15 
tháng 11 năm 
2015 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư số 
01/2022/TT- 
BTP ngày 
04/01/2022 
của Bộ Tư 
pháp quy dinh
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tuyển);



- Giấy tờ chúng minh nơi cư trú. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú đã có trong 
CSDLQGVDC, đựợc điền tự động 
thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình 
thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải 
xuất trình nêu trên.



c) Lun ý



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ 
điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình 
trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp 
hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do 
nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã 
hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và 
thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức 
nộp hồ sơ trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả 
kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn 
hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu 
người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi dăng 
ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 
nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông 
tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi 
lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả 
lại cho người xuất trình, không được 
yêu cầu nộp bàn sao hoặc bàn chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có 
thể nộp bản sao chứng thực từ bàn 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản chụp kèm theo bản 
chính giấy tờ dể đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp 
kèm theo bản chính giấy tờ thì người



Trường hợp cần xác minh, công chức làm công tác hộ tịch báo 
cáo Thủ trưởng Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch diện tử 
có văn bản đề nghị cơ quan công an, các cơ quan khác có liên 
quan xác minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị dịnh số 
87/2020/NĐ-CP. Trường hợp kết quà xác minh không có thông 
tin hoặc thông tin không thống nhất với giấy tờ người yêu cầu 
cung cấp thì từ chối cấp Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch.



Đối với yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân, nếu 
thấy thông tin hộ tịch của cá nhân không có sự thay đổi thì 
công chức làm công tác hộ tịch báo cáo Thủ trường Cơ quan 
quán lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch diện tử không cấp Văn bản xác 
nhận thông tin hộ tịch mà hướng dẫn người yêu cầu làm thủ tục 
cấp bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao trích lục hộ tịch tương 
ứng, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền dề nghị 
cấp văn bản xác nhận đế giải quyết vụ việc liên quan đến cá 
nhân.



+ Neu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, thông tin trong 
Cơ sở dừ liệu hộ tịch điện tử và thông tin dề nghị xác nhận là



chi tiết một số 
điều và biện 
pháp thi hành 
Nghị định 
số 87/2020/N 
Đ-CP ngày 
28/7/2020 của 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng 
ký hộ tịch trực 
tuyến;



- Thông tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính quy dịnh 
mức thu, chế 
độ thu, nộp, 
quàn lý và sử 
dụng phí khai 
thác, sử dụng 
thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí 
xác nhận có 
quốc tịch Việt 
Nam, phí xác 
nhận là người 
gốc Việt Nam, 
lệ phí quốc
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tiếp nhận có trách nhiệm kiêm tra, 
đối chiếu bản chụp với bản chính và 
ký xác nhận, không được yêu cầu 
người đi dăng ký nộp bàn sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm 
tiếp nhận đúng, dú hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ 
tịch, không dược yêu cầu người đăng 
ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp 
luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu 
người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bàn chụp các giấy tờ gửi kèm theo 
hồ sơ cấp xác nhận thông tin hộ tịch 
trực tuyến phải bào đảm rõ nét, đầy 
đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp 
bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được 
chụp, được quét bàng thiết bị diện tử, 
từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị 
sử dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan có 
thầm quyền nước ngoài cap tin phải 
được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang 
tiếng Việt theo quy định, trừ trường 
hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường họp nhận kết quả (Văn bản 
xác nhận thông tin hộ tịch) tại cơ quan 
đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu cấp 
xác nhận thông tin hộ tịch xuất trình 
giấy tờ tùy thân; nộp bản chụp các



dứng, trường hợp tiêp nhận hô sơ câp xác nhận thông tin hộ tịch 
theo hình thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch in Vãn 
bản xác nhận thông tin hộ tịch, trình Thủ trường Cơ quan quàn 
lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử ký, chuyển tới Bộ phận một cửa 
để trả kết quà cho người có yêu cầu.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ xin cấp xác nhận thông tin hộ tịch 
theo hình thức trực tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gửi lại 
biểu mẫu Xác nhận thông tin hộ tịch diện tử với thông tin đầy đủ 
cho người yêu cầu qua thư diện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, dầy dù 
của các thông tin trên biểu mẫu Xác nhận thông tin hộ tịch điện 
tử và xác nhận (tối da một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, dầy đủ 
hoặc không có phàn hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức làm 
công tác hộ tịch in Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch, trình Thủ 
trưởng Cơ quan quàn lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch diện từ ký cấp Vãn 
bản xác nhận thông tin hộ tịch, chuyên Bộ phận một cửa trà kết 
quả cho người có yêu câu.



- Người có yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch dược nhận kết 
quả theo một trong các phương thức sau đây:



+ Nhận bản điện tử Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch gửi qua 
thư diện tử, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân 
đó;



+ Nhận bán diện từ Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch gửi vào 
thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù họp, đảm bảo 
an toàn, bảo mật thông tín;



+ Nhận kết quả là Văn bàn xác nhận thông tin hộ tịch thông qua 
hệ thống bưu chính;



+ Nhận kết quả là Văn bàn xác nhận thông tin hộ tịch tại cơ quan 
đăng ký hộ tịch.



tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT- 
BTC ngày 
29/11/2019 cùa 
Bộ Tài chính 
hướng dẫn về 
pin và lệ phí 
thuộc thẩm 
quyền quyết 
định của Hội 
dồng nhân dân 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc 
Trung ương;



- Thông tư số 
106/2021/TT- 
BTC ngày 
26/11/2021 
của Bộ Tài 
chính sửa đổi, 
bổ sung một 
số diều cúa 
Thông tư số 
85/2019/TT- 
BTC ngày 
29/11/2019 
của Bộ Tài 
chính hướng 
dẫn về phí và 
lệ phí thuộc 
thẩm quyền 
quyết dinh của
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giấy tờ, tài liệu có liên quan đên nội 
dung đề nghị xác nhận thông tin hộ 
tịch theo quy định pháp luật hộ tịch. 
Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi 
kèm trong hồ sơ cấp xác nhận thông 
tin hộ tịch trực tiếp hoặc trực tuyến đã 
có bản sao điện tử hoặc đã có bàn điện 
tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu 
được sử dụng bản điện tử này.



2. Số luọìig hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, đicu kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: Không có



4. Mẩu đơn, niẫu t(V khai



+ Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin 
hộ tịch (nếu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện tử tương tác yêu cầu 
cấp văn bản xác nhận thông tin hộ 
tịch (nếu nộp hồ sơ theo lùnh thức 
trực tuyến).



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu càu xác nhận thông tin hộ tịch trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của Cơ quan quản 
lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 
fhttps://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công cấp tinh 
(Tittps://dichvucong.daknong.gov.vn).



3. Thời gian giải quyết



03 ngày. Trường họp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có 
thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tồ chức, 
cá nhân.



5. Co- quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch diện tử (Cơ quan dăng ký hộ tịch, Sở Tư 
pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố).



6. Co- quan phối hợp: Cơ quan công an, các cơ quan khác có 
liên quan.



7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bàn xác nhận 
thông tin hộ tịch.



Hội đông nhân 
dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương.



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỦA ĐÓI, BÔ SUNG (Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đỏi, bỏsung, thay thế)



TT
Số hồ sơ 
TTHC



Tên tliủ 
tục hành 



chính
Thành phần, s ố  lirợng hồ SO' Trình tự thực hiện, thòi gian giải quyết Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi



chú



I. TI1Ủ TỤC HÀNH CHÍNH TIỈỰC HIỆN TẠI c o  QUAN QUẢN LÝ c o  SỞ DỬ LIỆU H ộ TỊCH ĐIỆN TỬ



1 2.000635 Cấp bản 
sao Trích



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đề nghị bản sao Trích lục hộ tịch



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có



8.000 
đồng/bàn sao 
Trích lục/sự



- Luật Hộ tịch năm 
2014;





https://dichvucong.gov.vn
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lục hộ tịch TTSÔtheo mẫu trong tnrờng hợp người yêu cầu là 
cá nhân hoặc Văn bản yêu câu câp bản sao 
Trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường 
hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hô sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện từ  tương tác cap bân sao 
Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ tịch 
(do ngirời yêu cầu cung cấp thông tin theo 
hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thirc 
trực tuyến);



- Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực luyến) các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ phải nộp:



Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 
luật trong trường họp ủy quyền thực hiện yêu 
cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch. Trường hợp 
người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 
quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng 
thực.



h) Giấy từ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc 
thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch. 
Trường hợp các thông tin cá nhân trong các 
giấy tờ này đã có trong Cơ sờ dữ liệu quốc 
gia về dân cư (CSDLQGVDC), Cơ sở dữ



yêu câu câp bàn sao Trích lục hộ tịch nộp hồ sơ đê nghị 
cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công của Cơ quan quàn lý 
Cơ sờ dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền; nộp phí, 
lệ phí theo quy định pháp luật.



Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền dề nghị 
cấp bản sao Trích lục hộ tịch cùa cá nhân thì gửi vãn 
bàn yêu cầu ncu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sờ 
dữ liệu hộ tịch điện từ.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyển, người 
có yêu cầu cấp bàn sao Trích lục hộ tịch truy cập cổng  
dịch vụ công quốc gia hoặc cống dịch vụ công cap 
tinh, dăng ký lài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác 
thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ 
thống, xác định đúng Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử có thấm quyền.



Ngirời có yêu cầu cấp bủn sao Trích lục hộ tịch trực 
tuyến cung cấp thông tin theo biêu mau điện tứ tương 
tác cap bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ 
tịch (cwìg cap trên cổng dịch vụ công), đính kèm bản 
chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu liên 
quan đen nội dung để nghị cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch; nộp phí, lệ ph í thông qua chức năng thanh toán 
trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định 
pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đù, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; 
nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả 
cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực 
tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quà qua thư điện 
tử  hoặc già tin nhắn hẹn trà kết quá qua điện thoại di 
động cho người có yêu  cầu (nếu người có yêu cầu lựa



kiện hộ tịch 
đã đăng ký



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
dinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Nghị định 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định số 
87/2Q20/ND-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
tnrc tuyến;



Thông tư sổ 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều 
cùa Luật Hộ tịch 
và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
cùa Chính phủ quy 
định chi tiết một sổ 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư số 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết
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liệu hộ tịch điện từ (CSDLHTĐT), đirợc hệ 
thống điền tự động thi không phải xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến);



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiổm 
tra, dối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người ycu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bàn sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ dể đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bàn chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không dược 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đù hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định cùa pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



chọn hình thicc nộp hồ sơ  tncc tuyến); chuyển hồ sơ để 
công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán hộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tứ trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giãi quyết thù tục hành chính đã được so hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ  chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tò; nội dung cần bo sung đế ngirời có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bo sung, thirc 
hiện lại bước (ị);



(ìii) Trường hợp người có yêu cầu cấp bàn 
sao Trích lục hộ tịch không bổ sung, hoàn thiện được 
hổ sơ thì bảo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông 
báo từ chổi giải quyết yêu cầu cấp bản sao Trích lục 
hộ tịch.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, họp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chổi thì gừi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa dể 
thông báo cho người nộp hồ s ơ - th ự c  hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thổ trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ



một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số  87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 cùa 
Chinh phũ quy 
định về Cơ sở dữ  
liệu hộ tịch điện 
tứ, đăng ký’ hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tu số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh,
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- Đôi với giây tờ gửi kèm theo nêu ngicời 
yêu cầu nộp hồ so theo hình thức trực 
tuyến:



+ Bàn chụp các giấy tờ gìri kèm theo hồ sơ 
câp hàn sao Trích lục hộ tịch tncc tuyên phải 
bào đảm rõ nét, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, 
là hán chụp bằng mảy ảnh, điện thoại hoặc 
điạrc chụp, được quét bằng thiết bị điện từ, tù 
giây tờ đuực cấp hợp lệ, còn giá trị sử  dụng; 
nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyển nước 
ngoài câp thì phải được hợp pháp hóa lãnh 
sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trỉc 
trường hợp được miễn họp pháp hóa lãnh sự.



Trường họp nhận kết quả (bàn sao Trích 
lục hộ tịch) tại cơ quart dăng ký hộ tịch, người 
có yêu cầu cap bàn sao Trích lục hộ tịch phái 
xuất trình giấy tờ tùy thân; nộp các giấy tờ, 
tài liệu là thành phần hò sơ cấp bán sao 
Trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật hộ 
tịch. Tnccntg hợp giấy tờ, tài liệuphài giri kèm 
trong hồ sơ cấp bàn sao Trích lục hộ tịch trực 
tiếp hoặc tnrc tuyến đã cỏ bàn sao diện tử 
hoặc đã có bàn điện tử  giấy tờ hộ tịch thì 
người yêu cầu được sử dụng bàn điện tử này.



Số lượng hồ sơ: 0 1 bộ



3. Mẩu đon, mẫu tờ khai



+ Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch theo 
mẫu đổi với trường h(7p người yêu cầu lả cá 
nhân (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



Văn bản yêu cầu cấp bàn sao trích lục hộ 
tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu 
cầu là cơ quan, tổ chức (nếu nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



+ Biếu mẫu hộ tịch điện từ tương tác cap



trực tiêp), hoặc gửi Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trá kết 
quả qua thư điện từ  hoặc gừi tin nhan qua diện thoại di 
động cho nguừi cỏ yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ cấp bản sao Trích lục hộ tịch theo 
hình thức ừực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch in 
bản sao Trích lục hộ tịch trình Thủ trường Cơ quan 
quàn lý Cơ sờ dữ liệu hộ tịch điện từ ký, chuyển tới Bộ 
phận một cửa dể trả kết quả cho người có yêu cầu.



Truìmg hợp tiếp nhận hồ sơ xin cấp bán sao Trích lục 
hộ tịch theo hình thức trực tuyến, công chức làm công tác 
hộ tịch già lại nội dimg biếu mau Trích lục hộ tịch điện 
tử tưomg ứng với thông tin dầy đù cho người yêu cầu qua 
thư điện từ hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tinh chính xác, 
đầy đù của các thông tin trên biếu mau Trích lục hộ tịch 
điện tứ  và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu ngirời củ yêu cấp bản sao Trích lục hộ tịch đã 
thống nhất, đầy dù hoặc không cỏ phàn hồi sau thời 
hạn yêu cầu thì công chức làm công tác hộ tịch in bàn 
sao Trích lục hộ tịch, trình Thù trưởng Cơ quan quản 
lý Cơ sở dừ liệu hộ tịch điện tử  ký, chuyển tới Bộ phận 
một cừa để ừà két quà cho nguừi có yêu cầu.



- Người có yêu cầu cấp bán sao Trích lục hộ tịch được 
nhận kết quà theo một trong cúc phương thícc sau đáy:



+ Nhận bàn điện từ  bàn sao Trích lục hộ tịch già qua 
thư điện từ, Kho quản lý dữ liệu điện từ cùa to chức, cá 
nhân đó;



+ Nhận bàn diện tử  bàn sao Trích lục hộ tịch giri vào 
thiết bị số, thông qua phirơng pháp truyền số liệu phù 
hợp, đảm bào an toàn, bảo mật thông tin;



+ Nhận kết quà là bàn sao Trích lục hộ tịch thông qua



thành phô trực 
thuộc Trung ương;



Thông tư sổ 
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/I I /202ỉ  
của Bộ Tài chinh 
sữa đổi, bổ sung 
một số điều cùa 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phi thuộc 
thẩm quyển quyết 
định của Hội đằng 
nhân dân tinh, 
thành phố tncc 
thuộc Trung 
ương.
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bản sao Giấy khai sinh, bàn sao Trích lục hộ 
tịch (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trục tuyến).



hệ thống bưu chính;



+ Nhận kết quả là bàn sao Trích lục hộ tịch tại cơ 
quan đăng ký hộ tịch.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch trực 
tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện 
nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cừa/Trung tâm hành 
chính công cùa Cơ quan quản lý Cơ sờ dữ liệu hộ tịch 
điện từ hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp 
hồ sơ trực tuyến trẽn còng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn) hoăc Cong dich vu công cấp 
tinh (https://dichvucong. daknong. gov. vn).



3. Thòi hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; 
trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ 
chức



5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan 
quản lý Cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch điện từ.



6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao trích 
lục hộ tịch



II. TIĨỦ TỰC HÀNH CHÍNH THỤC HIỆN TẠI CÁP HUYỆN



1 2.000528 Đăng ký 
khai sinh



/  Ẩ 1 Ấcó yêu to 
nước ngoài



1. Thành phần hồ SO'



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mau diện từ tương tác dăng ký’ khai 
sình (do người yêu cầu cung cáp thông tin 
theo hướng dan trên Cong dịch vụ công, nếu 
người có yêu cầu lira chọn nộp hồ sơ theo



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đãng ký khai sinh tại 
Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa UBND 
cấp huyện có thầm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường 
hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bàn 
sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai 
sinh.



- 60.000/lần 
đối với đăng 
ký khai sinh 
đúng hạn, 
không đúng 
hạn



- Miễn lệ phí 
cho người



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Ĩ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù 
quy định chi tiết 
một số điều và



\ \ *  \ Ù -h tL a í . - * * / <  ti





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong
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hình (hire trực tuyên);



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



(i) Giấy từ phải nộp:



- Giấy chứng sinh.



Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì 
thay thế bằng: văn bản của người làm chứng 
xác nhận về việc sinh, nếu không có văn 
bản của người làm chứng thì thay thế bằng 
văn bàn cam đoan về việc sinh;



Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài 
thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy từ khác 
do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp 
xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ờ nước 
ngoài và quan hệ tnẹ - con;



+ Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ 
là người nước ngoài thì phải nộp văn bản 
thỏa thuận cùa cha, mẹ về việc lựa chọn 
quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa 
chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì 
ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch 
còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền cùa nước mà trẻ được lựa chọn mang 
quốc tịch vê việc trẻ có quôc tịch là phù họp 
quy định pháp luật của nước đó;



+ Văn bản ủy quyền (được chửng thực) 
theo quy định cùa pháp luật trong trường 
hợp ủy quyền thực hiện việc dăng ký khai 
sinh. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh 
cho ưỏ em là ông, bà, người thân thích khác 
thì không phải có văn bản ùy quyền cùa cha, 
mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhât với cha, mẹ



- Nêu lựa chọn hình thức nộp hô sơ  trực tuyên, người 
cô yêu cầu đãng ký khai sinh truy cập Công dịch vụ 
công quốc gia hoặc Cong dịch vụ công cấp tinh, dăng 
ký tài khoán (nếu chưa có tài khoản), xác tlụcc người 
dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác 
định đúng ủ y  ban nhân dân cấp huyện có 
thấm quyền.



Người có yêu cầu đủng kỷ khai sinh trực tuyến cung 
cap thông tin theo hiểu mẫu điện tử  tương tác đăng ký 
khai sinh (cung cấp trên cống dịch vụ công), đính kèm 
bản chụp hoặc bàn sao điện từ  các giấy tờ, tài liệu theo 
quy định; nộp phí, ỉệ ph í thông qua chức năng thanh 
toán trực tuyến hoặc bằng cách thícc khác theo quy 
định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cừa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đẩy đù, thống nhất, họp 
lệ cùa hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ dày đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; 
nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quà 
cho người có yêu cẩu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hô sơ trực 
tiếp) hoặc gìri ngay Phiếu hẹn, trà kết quả qua thư diện 
tứ  hoặc giá tin nhan hẹn trà kết quả qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ đe 
công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hò sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dừ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giãi quyết thù tục hành chính đã được số hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa dầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người ycu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu



thuộc gia 
dinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật 
theo quy 
định;



- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nếu có 
yêu cầu) thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch
trục tuyến;



Thông tư so 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều cùa Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ 
CP ngày 16 
15/11/2015 cùa 
Chính phú quy 
định chi tiết một 
số diều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tic sổ 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ 87/2020/NĐ- 
CP ngày________
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trè em về nội dung khai sinh;



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường hợp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
dược hệ thống điền tự động thì không phài 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyển);



+ Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã 
đăng ký kết hôn. Trường hợp đã có thông 
tin về việc kết hôn cùa cha, mẹ trong 
CSDLHTĐT, CSDLQGVDC thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến);



+ Giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập 
cành hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ 
chiếu, giấy tờ có giá trị di lại quốc tế, có 
dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản 
ý xuất, nhập cành) và văn bàn xác nhận của 



cơ quan công an có thầm quyền về việc trỏ 
em đang cư trú tại Việt Nam trong trường 
lựp trẻ em sinh ra ờ nước ngoài, có cha 
ìoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và 
mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được



cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh 
không bổ sung, hoàn thiện dược hồ sơ thì báo cáo 
Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu dăng ký khai sinh.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quà đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có ycu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc giá Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết 
quả qua thư điện từ hoặc gửi tin nhan qua điện thoại di 
động cho ngirời có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, dúng quy định, trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực 
tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi 
vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai 
sinh trên Phần mềm dăng ký, quản lý hộ tịch diện tử dùng 
chung, lưu chính thức và chuyển thông tin dến 
CSDLQGVDC để lấy số định danh cá nhân.



Tnrờng hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình



28/7/2020 cùa 
Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dần tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
ừong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số  
ì  06/2021/TT-BTC
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đăng ký khai sinh ờ nước ngoài, về cư trú 
tại Việt Nam.



Trường hợp giri hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bàn sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



thức tncc tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gùi lại 
biếu mẫu Giấy khai sinh điện từ với thông tin đầy đù cho 
ngtừi yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị so.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiếm tra tính chỉnh xác, 
đầy đù cùa các thông tin trên biếu mẫu Giấy khai sinh 
điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



c) Lưu ý



Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đổi với giấy tờ xuất trinh khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin đổ lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bàn chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gổc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đế đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thỉ người tiểp nhận cỏ 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đổi với giấy tờ già kèm theo nếu người 
vêu cầu nÔD hồ sơ theo hình thức trưc



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đù hoặc không cỏ phản hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin 
đăng ký khai sinh và lưu chính thức trên Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện từ  dừng chung. Trường hợp cha, 
mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thi chuyển 
thông tin đến CSDLQGVDC dể lấy số đjnh danh cá 
nhân.



- Sau khi CSDLQGVDC trả về số định danh cá nhân, 
công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình 
Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả 
kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin 
trên Giấy khai sinh, trong sổ dăng ký khai sinh và ký tên 
vào sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc 
gia (https.V/dichvucone. gov. vn) hoặc cống dịch vụ công 
cap tinh (https://dichvuconỵ. daknons. gov, vn).



3. Thời gian giải quyết:



Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà không giãi quyết được ngay thi trả



ngày 26/11/202ỉ 
cùa Bộ Tài chinh 
sữa đổi, bố sung 
một số điều cùa 
Thông tư số 
85/2019/TT-RTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thầm quyền quỵếi 
định cùa Hội dồng 
nhân dán tinh, 
thành pho trục 
thuộc Trung
ương;



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đẳk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
dinh của Hội dồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.





https://https.V/dichvucone


https://dichvucon%e1%bb%b5
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tuyến:



+ Bàn chụp các giấy tờ gìn kèm theo hồ sơ 
đăng kỷ khai sinh tncc tuyến phải hào đàm rõ 
nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bủn chụp 
bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, 
được quét bằng thiết bị điện tử, từ  giấy tờ 
được cấp họp lệ, còn giá trị sử dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cáp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trừ trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm 
trong hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến đã 
có bản sao diện tử hoặc đã có bản điện tủ  
giấy tờ hộ tịch thì ngirời yêu cầu được sử  
dụng bàn diện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quà (Giấy khai sinh/bản sao Giấy khai sinhj 
người củ yêu cầu đăng ký khai sinh phái nộp 
bản chinh Giấy chứng sinh; xuất trình giấy tờ 
tùy thân; bản chinh Giấy chứng nhận kết hôn 
(nếu cha mẹ trẻ dã đăng ký kết hôn và thông 
tin về việc kết hôn chưa có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT).



Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai 
sinh không cung cấp được giây tờ nêu trên 
theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình 
bị tay xóa, sửa chừa, làm già thì cơ  quan 
đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết 
quả đăng ký khai sinh.



- Đổi với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên 
cho trẻ:



+ Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ 
em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu



kêt quả trong ngày làm việc tiêp theo.



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Co' quan có thẩm quyền quyết định:



- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cùa người cha 
hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ 
cm sinh ra ở Việt Nam trong các trường hợp:



+ Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là 
người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.



+ Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ờ trong 
nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.



+ Cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước 
ngoài.



+ Cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không 
quốc tịch.



- ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em, có 
cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, 
thực hiện dăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ờ 
nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh, về cư trú tại 
Việt Nam.



6. Cơ'quan thực hiện thù tục hành chính:



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham 
mưu Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện xem xét, 
quyết định.



7. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý
CSDLQGVDC.



8. Kct quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai 
sinh (bản chính); bản sao Giấy khai sinh (trường hợp 
yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh).
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giữ gìn bàn sắc dân tộc, tập quán, truyền 
thống văn hỏa tốt đẹp của Việt Nam; không 
đặt tên quá dài, khó sử  dụng.



+ Trường hợp cha, mẹ khủng thỏa thuận 
được về họ, dân tộc, quê quản của con khi 
đăng kỷ khai sinh thì họ, dân tộc, quê quản 
cùa con dược xác định theo tập quán nhưng 
phải báo đàm theo họ, dân tộc, quê quán 
cùa cha hoặc mẹ.



2. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính: Không có



4. Mẩu don, mẫu tờ khai:



+ Tờ khai dăng ký khai sinh (nếu nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện tứ tương tác đăng ký khai 
sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến).



2 2.000806 Dăng ký 
kết hôn có 
yêu tô 
niróc ngoài



1. Thành phần hổ sơ



- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ 
thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, 
nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng 
ký kết hôn (nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



- Biểu mau điện tử tuơng tác đăng ký két hôn 
(do người yêu cầu cimg cấp thông tin theo 
hướng dãn trên cồng dịch vụ công, nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hỉnh thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến)



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu dăng ký kết hôn nộp hồ sơ đáng ký kết hôn tại Bộ 
phận một cỉra/Trung tâm hành chính công cùa UBND câp 
huyện có thầm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp 
phái nộp lệ phi đãng ký kết hôn.



- Nẻu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, nguừi 
cổ yêu cầu đăng ký kết hôn truy cập Cong dịch vụ công 
quốc gia hoặc cống dịch vụ công cấp tinh, đũng ký tài 
khoản (nếu chưa có tài khoán), xác thực người dùng 
theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng ủ y  ban nhân dân cap huyện có thâm 
quyền.



Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trưc tuyến cung cấp



- 1.000.000 
đồng ;



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc hộ gia 
đỉnh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Luật hôn nhân 
và Gia đình năm 
2014;



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị dịnh số 
123/20 Ĩ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một sổ điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số
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các giây tờ sau: 



a) Giấy tờ phải nộp:



- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thầm 
quyền cùa Việt Nam hoặc nước ngoài xác 
nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm 
thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng 
nhận thức, làm chù được hành vi của minh;



- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân 
của người nước ngoài do cơ quan có thẩm 
quyền của nước mà người đó là công dân 
cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại 
người đó không có vợ hoặc không có 
chồng; trường hợp nước ngoài không cấp 
xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng 
giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết 
hôn theo pháp luật nước đó.



Giá trị sử dụng cùa giấy tờ chứng minh tỉnh 
trạng hôn nhân cùa người nước ngoài được 
xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. 
Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng 
hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì 
giấy tờ này và giấy xác nhận cùa tổ chức y 
tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ 
ngày cấp.



- Người nước ngoài, công dân Việt Nam 
định cư ờ nước ngoài phải nộp bản sao hộ 
chiếu/giấy tờ  có giá trị thay thế hộ chiếu.



- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của 
công dân Việt Nam cư trú trong nước. 
Trường hợp đã có thông tin tình trạng hôn 
nhân trong CSDLHTD'I, CSDLQGVDC thì 
không phải xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực



thông tin theo hiên máu điện tử tương tác đăng ký két 
hôn (cung cấp trên cổng dịch vụ công), đính kèm bán 
chụp hoặc bàn sao diện từ  các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phi, lệ p h ỉ thông qua chức năng thanh toán 
trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định 
pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, họp 
lệ cùa hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ dầy đủ, hợp lệ thi tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trà kết quả cho người có ỵêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quà qua thư điện tử  hoặc 
gửi tin nhan hẹn trả kết quà qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu ngirời cỏ yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ  trực luyến), chuyển hồ sơ để công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện tử  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký sổ vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được số hóa theo 
qưy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đù, họp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung đe người có yêu 
câu bô sung, hoàn thiện. Sau khi hô sơ được bô sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trượng hợp người có yêu cầu đăng ký kết hôn 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký kết hôn.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thông nhất, họp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy



87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chinh phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
tnyc tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ- 
CP ngày 16 
15/11/2015 của 
Chính phù quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư sô 
0I/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điểu và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ 87/2020/NĐ- 
CP ngàv
28/7/2020 cùa 
Chinh phù quy 
định về Cơ sở dữ
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tuyến).



* Ngoài giẩy tờ nêu trên, tùy tìmg trường 
hợp, bên nam, bên nữ phái nộp giấy tờ  
tương ímg sau đáy:



- Công dân Việt Nam dã ly hôn hoặc hủy 
việc kết hôn tại cơ quan có thầm quyền cùa 
nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ 
tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc 
hủy việc kết hôn ừái pháp luật (Trích lục 
ghi chú ly hôn);



- Công dân Việt Nam là công chức, viên 
chức hoặc dang phục vụ trong lục lượng vũ 
trang phải nộp văn bản cùa cơ quan, đơn vị 
quản lý xác nhận việc kết hôn với người 
nước ngoài không trái với quy định của 
ngành đỏ;



- Trường hợp người yêu cầu dăng ký kết 
hôn đang công tác, học tập, lao động có thời 
hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại 
diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
của Việt Nam ở nước ngoài cấp.



b) Giấy tờ phải xuất trình



- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc 
thè căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
đế chứng minh về nhân thân của công dân 
Việt Nam. Trường hợp các thông tin cá 
nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ 
thống điền tự động thì không phải xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến);



tờ, tài liệu do người yêu cẩu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ diều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa dể 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả dũng 
thời gian dã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trà kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có ycu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc giá Phiếu xin lối và hẹn lại ngày trả kết 
quà qua thư điện từ hoặc girì tin nhan qua điện thoại di 
dộng cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không dù 
diều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 
dinh hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân cùa 
bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết 
hôn, công chức làm công tác hộ tịch báo cáo Trường 
phòng Tư pháp dể phối họp với cơ quan cỏ liên quan xác 
minh làm rõ. Trong quá trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, 
nếu thấy cần thiết, thì làm việc trực tiếp với các bên đổ 
làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết 
hôn.



+ Nếu thấy hồ sơ đầy dù, hợp lệ, các bcn có đủ điều kiện 
kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, 
không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo 
quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn 
theo hình thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ 
tịch thực hiện việc ghi vào sổ  đãng ký kết hôn, cập nhật 
thông tin đăng ký kết hôn trên Phần mềm đăng ký, quản



liệu hộ tịch diện 
từ, dăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư sổ 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
d\mg thông tin 
trong CO’ s ở  dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dần tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư sổ 
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chinh 
sứa đối, bo sung
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- Người nước ngoài xuất trình bản chính hộ 
chiếu để chứng minh về nhân thân; trựờng 
hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để 
xuất trình thi có thể xuất trình giấy tờ đi lại 
quốc tế hoặc thẻ cư trú.



Giấy tờ chứng minh nơi cư trú đe xác định 
thẩm quyền đăng ký kết hôn. Trường họp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến).



c) Lưu ý



Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bàn chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
rán sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
lợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
rán chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không dược 
yêu cầu ngưòi đi dăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
dũng, đù hô sơ đăng ký hộ tịch theo quy



lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức.



Trường hợp tiếp nhộn hồ sơ  đăng ký kết hôn theo hình 
thức trực tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gửi lại 
biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tứ với thông tin 
đầy đù cho người yêu cầu qua thu- điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiếm tra tính chinh xác, 
đầy đù của các thông tin trên biếu mau Giấy chímg 
nhận kết hôn điện từ  và xác nhận (toi đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin dã thống 
nhất, đầy đù hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin 
đăng ký kết hôn và lưu chính thức trên Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết 
hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một 
cửa để trả kết qiuà cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn (hai bên nam, nữ 
phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu) kiểm 
tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong sổ  đăng 
ký kết hôn, khẳng định sự tụ nguyện kết hôn và ký tên 
vào Sổ đăng ký kết hôn, ký tên vào Giấy chứng nhận kết 
hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng 
nhận kết hôn.



Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có 
mặt dể nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị 
bằng văn bản của họ, công chức làm công tác hộ tịch báo 
cáo Trường phòng Tư pháp thực hiện gia hạn thời gian 
trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 
ngày, kể từ ngày Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
ký Giấy chứng nhận kết hôn.



Hốt 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy 
chửng nhận kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch 
báo cáo Chủ tich ủv ban nhân dân c ấ D  huvên hủv Giấv



một sô điêu của 
Thông tư sổ 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/20ỉ  9 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dan vể phi 
và lệ ph i thuộc 
thầm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày
15/7/2020 cùa Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đắk 
Nông.
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định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến:



+ Bàn cỉụip các giấy tờ ẸÌrì kèm theo hồ sơ  
đăng ký kết hôn tnrc tuyến phải hào đám rõ 
nót, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, là hàn chụp 
hằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, 
được quét hằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ 
được cấp hợp lệ, còn giá trị sừ  dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiêng Việt theo quy định, trừ trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm 
trong hô sơ đăng ký két hôn trirc tuyên đã có 
hán sao điện từ  hoặc đã có bàn điện từ giấy 
tờ hộ tịch thì người yêu cầu dược sử  dụng bàn 
điện từ này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quả (Giấy chứng nhận kết hôn), người có yêu 
cầu đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy 
xác nhận tình trạng hòn nhân (nếu thông tin 
về tình trạng hôn nhân chưa có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT), giấy tờ chứng 
minh tình ữạng hôn nhân, giấy xác nhận cúa 
tổ chức y tế.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn 
không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị táy 
xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan đăng ký 
hộ tịch có tham quyền hủy bò kết quà dăng



chứng nhận kêt hôn clã ký. Nếu sau đó hai bên nam, nữ 
vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục 
đăng ký kết hôn từ đầu.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực hiện nộp hồ sơ 
trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công 
cùa UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyển trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong. gov. vn) 
hoặc Cong dịch vụ công cấp tinh 
(https://dichvucons.daknom.eov.vn) (bôn nam hoặc 
bên nữ có thể nộp hồ sơ mà không cần cỏ văn bản ủy 
quyền của bên còn lại).



3. Thời gian giải quyết: 15 ngày



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:



ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân 
Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt 
Nam cư trú ờ trong nước với công dân Việt Nam định 
cư ờ nước ngoài; giừa công dân Việt Nam định cư ở 
nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam 
hoặc với người nước ngoài.



Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có 
yêu cầu đăng ký kết hôn thì ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng 
ký kết hôn.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham 
mưu Chù tịch ửy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 
quyết định.



7. Co quan phối họp: Cơ quan quản lý





https://dichvucong


https://dichvucons.daknom.eov.vn
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ký kết hôn.



2. Số lưọng hồ sơ: 0 1 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện (hực hiện thủ tục 
hành chính



- Nam từ đù 20 tuổi trờ lên, nữ từ đủ 18 tuổi 
trờ lên;



- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện 
quyết định;



- Các bên không bị mất năng lực hành vi 
dân sự;



- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 
phái cỏ giấy tờ cho phép cư 
trú do cơ quan cỏ tham quyền nước ngoài 
cấp.



- Việc kết hôn không thuộc một trong các 
trường hợp cấm két hôn theo quy định tại 
các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của 
Luật Hôn nhân và gia đình, gồm:



+ Kết hôn già tạo;



+ Tảo hôn, cưỡng óp kết hôn, lừa dối kết 
hôn, cản trờ kết hôn;



+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn 
với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có 
chồng mà kết hôn với người đang có chồng, 
có vợ;



+ Kết hôn giữa những người cùng dòng 
máu về trực hệ; giữa những người có họ 
trong phạm vi ba dời; giữa cha, mẹ nuôi với 
con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ 
nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, 
mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng



CSDLQGVDC, cơ quan có liên quan.



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng 
nhận kết hôn (02 bản chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản
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cùa vợ, mẹ kế với con riêng cùa chồng.



* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa 
những người cùng giới tính.



4. Mẩu đon, mẫu tờ khai:



+ Tờ khai dăng ký kết hôn (nếu nộp hồ sơ 
theo hình thức trục tiếp);



+ Biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hỏn 
(nếu nộp hồ SƯ  theo hình thúc tncc tuyến).



3 1.001766 Đăng ký 
khai tử có



Ẩ .1yêu tô 
nước ngoàỉ



1. Thành phần hổ sơ



- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai từ 
(do ngicời yêu cầu cung cấp thông tin theo 
hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hò sơ theo hình thícc 
trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký khai tử thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ phái nộp:



- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử 
do cơ quan có thẩm quyền cấp;



- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ 
chứng minh sự kiện chết đối với trường họp 
đăng ký khai từ cho người chết đã lâu, không 
có Giấy báo từ hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo 
tử;



- Văn bàn ùy quyền (được chứng thực) theo



1. Trình tự thực hiện
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký khai tử nộp hô sơ đãng ký khai tử tại Bộ 
phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa ƯBND câp 
huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp 
phải nộp lệ phí đăng ký khai tử; nộp phí câp bản sao Trích 
lục khai tử nếu có yêu cầu cấp bàn sao Trích lục khai tử.



- Nếu lụa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người 
có yêu cầu dăng ký khai tứ truy cập cống dịch vụ công 
quốc gia hoặc Công dịch vụ công cáp tinh, đăng ký tài 
khoản (nếu chưa có tài khoăn), xác thực người dùng 
theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng Uy han nhân dân cáp huyện có thâm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tuyến cung cấp 
thông tin theo biêu mâu diện từ tương tác đăng ký khai 
từ (cimg cấp trên cổng dịch vụ công), đính kèm bàn 
chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phí, lệ ph í thông qua chức năng thanh toán 
trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định 
pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đù, thống nhất, họp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hô sơ;



60.000 
dồng/lần đối 
với dăng ký 
khai tử đúng 
hạn, không 
đúng hạn.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
dinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật;



- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
khai tử (nếu 
có yêu cầu) 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Ĩ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện từ, 
đăng ký hộ tịch 
trực luyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiêt 
thi hành một số 
điều cùa Luật Hộ
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nêu tiếp nhận hô sơ sau 15 giờ thì có Phicu hẹn, trả kêt quà 
cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực 
tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quà qua thư điện 
từ  hoặc gửi tin nhắn hẹn (rà kết quả qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến); chuyển hồ sơ để 
công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
so hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu diện từ  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hò 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được so hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đù, hợp lệ thi có thông 
báo cho người yêu cầu bô sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ dược bổ sung 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai tử 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký khai tử.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ s ơ - th ự c  hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng



quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường 
hợp người có trách nhiệm đăng ký khai từ ủy 
quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký 
khai từ mà người dược ủy quyền là ông, bà, 
cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột cùa 
người ủy quyền thì văn bàn ủy quyền không 
phải chứng thực.



lì) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường họp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
dược hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, dược điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tài lên (theo hình thức 
trực tuyến);



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Dối với giấy tờ xuất trinh khi dăng ký hộ



cùa Bộ Tài tịch và Nghị định 
chính. số 123/2015/NĐ-



CP ngày 16 
15/11/2015 cùa 
Chính phù quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư  số 
0Ỉ/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số  87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 của 
Chỉnh phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác



/
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tịch, người tiêp nhận có trách nhiệm kiêm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp ( 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng kỷ hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bàn chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiểu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bàn chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định cùa pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hỗ sơ theo hình thức trực 
tuyển:



+ Bern chụp các giấy tờ giri kèm theo hồ sơ  
đăng ký khai tử trực tuyên phủi hào đàm rõ 
nét, đay đù, toàn vẹn về nội dung, là hàn chụp 
bằng máy ảnh, điện thoại hoặc đicực chụp, 
đwỵc quét bằng thiết bị điện từ, từ giấy tờ 
được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ quan cỏ thẩm quyền nước ngoài 
cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trừ tnrờng hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trà kết quả và thời gian hẹn trả kết quà, 
chuyển Bộ phận một cửa dê trả cho người cỏ yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gìn Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trà kết 
quà qua thư diện từ hoặc gin tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyên).



+ Ncu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lộ, đúng quy định, trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ dăng ký khai tử theo hình thức trực 
tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi 
vào Sổ đăng ký khai từ, cập nhật thông tin dăng ký khai 
tử và lưu chính thức trên Phân mềm đãng ký, quản lý hộ 
tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ  đăng ký khai từ  theo hình 
thức tncc tuyển công chúc làm công tác hộ tịch gừi lại 
biểu mẫu Trích lục khai tử diện tử với thông tin đầy dù 
cho người yêu cầu qua thư diện từ hoặc thiết bị sỗ.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiếm tra tính chính xác, 
đầy đù cùa các thông tin trên biểu mẫu Trích lục khai 
tử  điện từ và xác nhận (tối da một ngày).



Nếu ngirời có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đù hoặc không củ phản hòi sau thời hạn yêu  
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sỗ  đăng ký khai tử, cập nhật thông tin 
dăng ký khai lử và lun chinh thức trên Phần mềm đăng 
ký, quàn lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục khai tử, 
trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trà 
kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai tử kiểm ha thông tin 
trên Trích lục khai từ, trong sổ  đăng ký khai từ và ký tên 
vào Sổ đăng ký khai tử, nhận Trích lục khai tử.



nhận có quôc tích 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư  số  
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chinh 
sữa đỗi, bố sung 
một số điểu cùa 
Thông lư s 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chinh 
hướng dẫn về phi 
và lệ p h i thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương.



- Nghị quyết sổ
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+ Trường hợp giây tờ, tài liệu phải gửi kèm 
trong hồ sơ đăng kỷ khai từ trực tuyển đã có 
bàn sao điện tử hoặc đã có bàn điện từ giấy 
tờ hộ tịch thì ngirời yêu cầu được sử  dụng bàn 
điện lử  này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quà (Trích lục khai tử/bản sao Trích lục khai 
tử), người có yêu cầu đăng ký khai tử pliâi 
xuất trình giấy tờ tùy thân, nộp bản chính các 
giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký khai tử 
theo quy định pháp luật hộ tịch.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai từ 
không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tay 
xóa, sữa chữa, làm già thì cơ quan đăng ký 
hộ tịch cỏ tham quyển hùy bỏ kết quà đăng 
ký khai từ.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính: Không có



4. Mẩu đon, mẫu tò’ khai:



+ Tờ khai (hăng ký khai từ (nếu nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);



Biểu mau điện tử tương tác đăng ký khai lừ 
(nếu nộp hồ sơ theo hình thức tnrc tuyến).



2. Cách thức thực hiện:



Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cừa/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng  dịch vụ công quốc 
gia (https://dìchvucom. gov. vn) hoặc Cong dịch vụ công 
cấp tinh (https://dichvucone.daknone. gov. vn).



3. Thòi hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ 
sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải 
quyết được ngay thi trả kết quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 03 ngày làm việc.



4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thấm quyền quyết định



- ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng cùa 
người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người 
nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước 
ngoài chết tại Việt Nam;



- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc 
nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký 
khai từ trong trường họp không xác định được nơi cư 
trú cuối cùng cùa người chết.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham 
mưu Chù tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét, 
quyết định.



7. Cơ quan phối họp: Cơ quan quàn lý
CSDLQGVDC.



8. Kết quả thưc hicn thù tuc hành chính: Trích luc 
khai tử (bản chính); bản sao Trích lục khai từ (trường 
hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục khai tử).



03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đắk 
Nông.





https://d%c3%acchvucom


https://dichvucone.daknone








24



2.000779 Đăng ký 
nhận cha, 
mẹ, con có



i .Aycu tô
nước ngoài



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con 
theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



- Biểu mau điện tử tuưng tác đăng ký nhận 
cha, mẹ, con (do người có yêu cầu cung cap 
thông tin theo huứng dan trên Cong dịch vụ 
công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đàng ký nhận cha, mẹ, 
con thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến) các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ phải nộp:



- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con 
hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong các giấy 
tờ, tài liệu sau đây:



+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám 
định hoặc cơ quan, tồ chức khác có thẩm 
quyền ờ trong nước hoặc nước ngoài xác 
nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.



+ Trường hợp không có chứng cứ chứng 
minh quan hệ cha, mẹ, con nêu ưên thì phải 
có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, 
mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về 
mối quan hệ cha, mẹ, con.



- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 
giữa công dân Việt Nam với người nước 
ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau 
thi người nước ngoài phải nộp bàn sao hộ 
chiếu hoặc giấy tờ cỏ giá trị thay hộ chiếu 
để chứng minh về nhân thân.



1. T rình  tự  thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ đăng ký 
nhận cha, mẹ, con tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 
chính công của UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ 
phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí dăng ký nhận 
cha, mẹ, con; nộp phí cấp bản sao Trích lục đăng ký 
nhận cha, mẹ, con nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục 
dăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Ne lí lựa chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyển, người 
có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con truy cập Cong 
dịch vụ công quốc gia hoặc cống dịch vụ công cấp 
linh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác 
tlụrc người dùng theo hướng dan, đăng nhập vào hệ 
thống, xác định đúng ủy  ban nhân dân cấp huyện có 
tham quyền.



Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con trực 
tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu diện từ tương 
tác đăng ký nhận cha, mẹ, con (cung cấp trên cổng dịch 
vụ công), đính kèm bàn chụp hoặc bàn sao điện tử các 
giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ ph i thông 
qua chức năng thanh toán trực tuyển hoặc bằng cách 
thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ 
Sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, dầy dù, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đù, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trà kết quả cho người có yêu cẩu (nếụ người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quà qua thư điện từ  hoặc 
gửi tin nhan hẹn trà kết quà qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu ngirời có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hò sơ  tncc tuyến); chuyển hồ sơ để công chức



- 1.000.000 
đồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
dinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật;



- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
đăng ký nhận 
cha, mẹ, con 
(nếu có yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
sô
281/2016/TT 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng 
phí khai thác, 
sử dụng thông 
tin trong cơ sờ 
dữ liệu hộ 
tịch, phí xác 
nhận có quốc 
tịclì_____ Việt



- Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 
2014



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Í5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định sô 
87/2020/NĐ-CP 
ngèty 28/7/2020 
cùa Chinh phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
trịrc tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều cùa Luật Hộ 
tịch và Nghị định



I 123/2015/NĐ- 
CP, ngày 16 
15/11/2015 cùa 
Chính phù quy 
định chi tiết một 
số điều và biện
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b) Giấy tờ phải xuất trình: làm công tác hộ tịch xừ lý.



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường 
hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ 
này đã có trong CSDLQGVDC, 
CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động 
thì không phải xuất trình (theo hình thức 
trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường họp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thi không phải xuất trình (theo hỉnh 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến).



c) Lưu ý



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp tnrc tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được sổ  hóa theo 
quy định.



(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bồ sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường họp người có yêu cầu dăng ký nhận cha, 
mẹ, con không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo 
cáo Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chổi giải 
quyết yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, họp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trinh hoặc đính 
kèm).



Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch cỏ thể nộp 
bản sao chứng thực từ bàn chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo



+ Trường hợp hồ sơ cần bồ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nểu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết 
quà qua thư điện từ  hoặc gin tin nhắn qua điện thoại di



Nam, phí xác 
nhận là người 
gốc Việt 
Nam, lệ phí 
quốc tịch.



pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư  so 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số 87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 của 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sir dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC,
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bản chính giây tờ thì người tiêp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
dịnh của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến:



+ Bàn chụp các giấy tờ già kèm theo hồ sơ  
đăng ký khai tử  trục tuyến phải báo đảm rõ 
nét, đầy đủ, tocm vẹn về nội dung, ỉà bàn chụp 
bằng máy ành, diện thoại hoặc duực chụp, 
đitợc quét bang thiết bị điện tử, từ  giấy tờ 
đirợc cấp hợp lệ, còn giá trị sử  dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ qucm cỏ thẩm quyền nước ngoài 
cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trừ Irirừng hợp 
dược miễn hợp pháp hỏa lãnh sự.



+ Tnnhig hợp giấy tờ, tài liệu phủi gìrì kèm 
trong hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con trục 
tuyến dã có bàn sao diện từ  hoặc đã có bán 
điện tứ giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu dược 
sử dụng bản diện tử này.



động cho người có yêu câu (nêu người có yêu câu lựa 
chọn hình thức nộp hò sơ  trực tuyến).



+ Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết 
việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sờ ủy  ban nhân dân cấp 
huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn 
bản dề nghị ùy  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của 
người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thòi gian 
07 ngày liên tục tại trụ sờ ủ y  ban nhân dân cấp xã.



+ Nểu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có 
tranh chấp, hồ sơ dầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ dăng ký nhận cha, mẹ, con theo hình 
thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực 
hiện việc ghi vào sồ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cập nhật 
thông tin dăng ký nhận cha, mẹ, con và lưu chính thức 
trên Phần mềm dăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng 
chung.



Tncờììg hợp tiếp nhận hồ sơ  đăng ký nhận cha, mẹ, con 
theo hình thirc tnrc tuyến, công chức làm công tác hộ tịch 
gửi lại biểu mẫu Trích lục đăng kỷ nhận cha, mẹ, con 
điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư 
điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, 
đầy đù cùa các thông tin trên biếu mau Trích lục đăng 
ký nhận cha, mẹ, con điện tử và xác nhận (toi đa một 
ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đù hoặc không có phim hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chirc làm công tác hộ tịch thrc hiện việc 
ghi nội dung vào số  đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con,



điện từ giây tờ hộ tịch thì ngirời yêu câu duực j  , ' , , ,. ,  , , . 7  , ’ , 1  7," , , _ , 1 7  J câu thì công chưc làm công tác hộ tịch tlụrv hiện việc
sư ụng an tẹn tư nay. g/jj nội dung vào số  đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con,
+ Khi đến cơ quan dăng ký hộ tịch nhận kết cập nhật thông tin dăng ký nhận cha, mẹ, con và lưu
quả (Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con/bàn chính thức trên Phần mềm đăng ký, quàn lý hụ tịch diện
sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con) tử dùng chung.sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con) 
người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con 
phải xuất trình giấy tờ tùy thân để xác định 
nhân thân; nộp bản chính giấy tờ, tải liệu lả



- Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục đăng ký 
nhận cha, mẹ, con, trình Lãnh đạo ƯBND ký, chuyển tới



_ Ị 
SÔ



ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư sổ
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
của Bộ Tài chính 
sửa dổi, bổ sung 
một số điểu cùa 
Thông tư  
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dan về phí 
và lệ ph í thuộc 
thảm quyển quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trục 
thuộc Trung
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đãk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu,
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chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con 
hoặc quan hệ mẹ, con.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký nhận 
cha, mẹ, con không cung cấp được giấy tờ 
nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, 
xuất trình bị tay xóa, sữa chữa, làm già thì 
cơ quan đăng ký hộ tịch cỏ thẩm quyển hủy 
bò kết quà đăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng 
ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội 
dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan 
đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người 
lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ 
quả pháp lý cùa việc cam đoan không đúng 
sự thật.



Cơ quạn dăng ký hộ tịch tự chối giải quyết 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ 
kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác 
định nội dung cam đoan không đúng sự 
thật.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính: Không



4. Mẩu đon, mẩu tò' khai:



+ Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký nhận 
cha, mẹ, con (nếu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyển).



Bộ phận một cửa để trả kêt quả cho người có yêu câu.



- Người có yêu cầu đãng ký nhận cha, mẹ, con (cả hai bên 
phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để đổi chiếu) kiểm 
tra thông tin trên Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, 
trong Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con và ký tên vào sổ 
đăng ký nhận cha, mẹ, con, nhận Trích lục đăng ký 
nhận cha, mẹ, con.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thực hiện 
nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành 
chính công cùa UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tnrc 
tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 
(https.V/dichvucons. gor. vn) hoặc cống dịch vụ công cấp 
tinh (https://dichvucong. daknong. gov. vn) (một bên có 
thể nộp hồ sơ mà không phải có văn bản ùy quyền của 
bên còn lại).



3. Thòi gian giải quyết: 15 ngày



4. Đối tượng thực hiện thù tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:



Uy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cùa người được 
nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, 
con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; 
giữa công dân Việt Nam cư trú ờ trong nước với công 
dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân 
Việt Nam định cư ờ nước ngoài với nhau; giữa công 
dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với 
công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa 
người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên 
thường trú tại Việt Nam.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham 
mưu Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét,



quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.





https://https.V/dichvucons


https://dichvucong








28



quyết định.



7. Cơ quan phối họp:



- ủy  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người dược nhận 
là cha, mẹ, con.



- Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.



8. Kết quả thực hiện thù tục hành chính: Trích lục 
dăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính); bản sao Trích 
lục dăng ký nhận cha, mẹ, con (trường hợp yêu cầu cấp 
bản sao Trích lục dăng ký nhận cha, mẹ, con).



5 1.001695 Đăng ký 
khai sinh 
kết họp 
đăng ký 
nhận cha, 
mẹ, con có 
yếu tố 
nưỏc ngoài



1. Thành phần hồ sơ 



a) Giấy tờ phải nộp:



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;



- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo 
mẫu.



- Giấy chứng sinh.



+ Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì 
nộp văn bản cùa người làm chứng xác nhận 
về việc sinh; nếu không có văn bàn của 
người làm chứng thì phải có giấy cam đoan 
về việc sinh.



+ Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài 
thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác 
do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp 
xác nhận về việc trè em được sinh ra ở nước 
ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu có);



- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ 
là người nước ngoài thì phải nộp văn bàn 
thỏa thuận của cha, mẹ vê việc lựa chọn 
quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa 
chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì 
ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch



1. Trình tự thực hiện



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, 
con nộp hồ sơ đăng ký khai sinh và đăng ký nhận cha, 
mẹ, con tại Bộ phận một cừa/Trung tâm hành chính công 
cùa UBND cấp huyện có thấm quyền; nộp lệ phí nếu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh, đăng 
ký nhận cha, mẹ, con; nộp phí cấp bản sao Giấy khai 
sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con nếu có yêu 
cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp 
lệ cùa hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đù, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trà kết quả cho người có yêu cầu, đồng thời 
chuyển hồ sơ dể công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ 
phận một cửa tlụrc hiện so hóa (sao chụp, chuyển 
thành tài liệu diện từ trên hộ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thù tục hành 
chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đù, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu câu bô sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu



- 60.000/lần 
dối với đãng 
ký khai sinh 
đúng hạn, 
không đúng 
hạn;



- 1.000.000 
đồng/lần đối 
với đăng ký 
nhận cha, mẹ, 
con;



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật;



- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh, bản sao 
Trích lục



- Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 
2014



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số diều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều cùa Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ- 
CP, ngày 16 
15/11/2015 của
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còn phải có xác nhận cùa cơ quan có thâm 
quyền nước mà trẻ được chọn mang quốc 
tịch về việc trẻ có quốc tịch phù hợp quy 
định của pháp luật nước đó.



- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con 
hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong các 
giấy tờ, tài liệu sau dây:



+ Văn bản cùa cơ quan y tế, cơ quan ẹiám 
định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở 
trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan 
hệ cha con, quan hệ mẹ con.



+ Trường hợp không có chứng cứ chứng 
minh quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải 
có văn bản cam đoan của các bcn nhận cha, 
mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về 
mối quan hệ cha, mẹ, con.



- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 
giữa công dân Việt Nam với người nước 
ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau 
thì người nước ngoài phải nộp bản sao hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu 
đổ chứng minh về nhân thân.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường 
lợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ 
này đã có trong CSDLQGVDC, 
CSDLHTĐT, dược hệ thống điền tự động 
till không phải xuất trình;



Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp



rõ loại giấy tờ, nội dung cân bô sung đê người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh và 
nhận cha, mẹ, con không bổ sung, hoàn thiện được hồ 
sơ thi báo cáo Trường bộ phận một cửa có thông báo từ 
chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, 
mẹ, con.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian dã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cừa để trả cho người có yêu cầu;



+ Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết 
việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sờ ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn 
bản đề nghị ùy  ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của 
người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 
07 ngày liên tục tại trụ sở ủy  ban nhân dân cấp xã.



+ Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đủng và không có 
tranh chấp, thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, thì 
công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ 
đăng ký nhận cha, mẹ, con, sổ đăng ký khai sinh, cập 
nhật thông tin dăng ký khai sinh, đăng ký nhận cha, mẹ,



dăng ký nhận 
cha, mẹ, con 
(nếu có yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
sô
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



Chính phủ quy 
định chi tiết một 
sổ điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư sô 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



Thông tư số 
85/2019/TT-BTC, 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư  số 
/ 06/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021
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các thông tin vê giây tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trinh;



- Trường hợp trẻ em sinh ra ờ nước ngoài, 
có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc 
cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa 
được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư 
trú tại Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng 
minh việc trẻ em dã nhập cảnh hợp pháp 
vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá 
trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh 
của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và 
văn bản xác nhận cùa cơ quan công an có 
thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại 
Việt Nam.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi dăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có ứách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin dế lưu trong 
hồ sơ và trà lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bàn chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bàn 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chinh giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêụ cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bàn sao giấy 
tờ đó.



con và lưu chính thức trên Phân mèm dăng ký, quản lý hộ 
tịch diện tử dùng chung. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn 
quốc tịch Việt Nam cho con thì chuyển thông tin đến 
CSDLQGVDC dể lấy số định danh cá nhân.



- Sau khi CSDLỌGVDC trả về số định danh cá nhân, 
công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, Trích 
lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, trình Lãnh đạo UBND 
ký, chuyển tới Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có 
yêu cầu.



- Người có yêu cầu đãng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, 
con (cả hai bên phải có mặt, xuất trinh giấy tờ tùy thân để 
đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con, Giấy khai sinh, trong sổ đăng ký nhận 
cha, mẹ, con, sổ  đăng ký khai sinh và ký tên vào sổ 
đăng ký nhận cha, mẹ, con, sổ đăng ký khai sinh, nhận 
Trích lục đăng ký nhộn cha, mẹ, con, Giấy khai sinh.



2. Cách thức thực hiện:



Người cỏ yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, 
con thực hiện nộp hồ sơ frực tiếp tại Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện 
(một bên có thể nộp hồ sơ mà không phải có văn bản 
ủy quyền của bên còn lại).



3. Thời gian giài quyết: 15 ngày



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Coquan có thẩm quyền quyết định:



ửy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cita người cha 
hoặc người mẹ là công dân Việt Nam thực hiện đăng ký 
khai sinh kết họp nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu 
cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ờ 
nước ngoài.



6. Cư quan thực hiện thù tục hành chính:



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu



của Bộ Tài chính 
sửa đỗi, bổ sung 
một số điểu cùa 
Thông tư sổ  
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dan về phí 
và lệ p h ỉ thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội dồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đẳk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quàn lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.
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hành chính



- Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, 
con đều còn sống;



- Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh 
chấp.



4. Mẩu đon, mẫu tò' khai: Tờ khai đăng ký 
khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.



6 1.001669 Đăng ký 
giám hô có



i 'yêu tô 
nước ngoài



1. Thành phần hồ so'



- Tờ khai đãng ký giám hộ theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ 
(do người yêu cầu cung cấp thông tin theo 
hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến);



- Người có yêu cầu dăng ký giám hộ thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ  phải nộp:



- Văn bản cử người giám hộ theo quy định 
của Bộ luật Dân sự dối với trường họp đăng 
ký giám hộ cử; giấy tờ chứng minh điều 
kiện giám hộ đương nhiên theo quy định 
của Bộ luật Dân sự đối với trường hợp đăng 
ký giám hộ đương nhiên; trường họp có 
nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ 
đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa 
thuận về việc cử một người làm giám hộ 
đương nhiên;



- Văn bản ùy quyền (được chứng thực) theo



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người cỏ 
yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ đăng ký giám hộ tại 
Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của UBND 
cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường 
hợp phải nộp lệ phí đăng ký giám hộ; nộp phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký giám hộ nếu có yêu cầu cấp bản sao 
Trích lục dăng ký giám hộ.



- Nẻu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, ngirời 
có yêu cầu dăng ký giám hộ truy cập cổng  dịch vụ 
công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cap tinh, đăng 
ký tài khoán (nếu chưa có tài khoản), xác thirc người 
dùng theo hướng dan, đăng nhập vào hệ thống, xác 
định đúng ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.



Người có yêu cầu dăng kỷ giám hộ trực tuyển cung cấp 
thông tin theo biếu mau điện tử  tương tác dăng ký giám 
hộ (cung cấp trên cồng dịch vụ công), đinh kèm bàn 
chụp hoặc bàn sao diện tứ  các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phí, lệ p h i thông qua chức năng thanh toán 
trực tuyến hoặc bang cách thức khác theo quy định 
pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đù, thống nhất, hợp 
lệ cùa hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ,



50.000
đồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bàn 
sao Trích lục 
đăng ký giám 
hộ (nếu có 
yêu cầu) thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 ’ 
cùa Bộ Tài 
chính.



- Bộ Luật dân sự 
2015;



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Í5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
8 7/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện từ, 
đăng ký hộ tịch 
tnrc tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một sổ
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+ Người tiêp nhận có trách nhiệm tiêp nhận 
đúng, đù hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định cùa pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đãng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng 
ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội 
dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan 
đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người 
lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ 
quả pháp lý cùa việc cam đoan không đúng 
sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối ẹiải quyết 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ 
kêt quả đăng ký hộ tịch, nêu có cơ sờ xác 
định nội dung cam đoan không đúng sự 
thật.



Đổi với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên 
cho trẻ:



Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ 
em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu 
giữ gìn hán sắc dân tộc, tập quán, truyền 
thống văn hỏa tốt đẹp của Việt Nam; không 
đặt tên quá dài, khỏ sử  dụng.



Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận 
được về họ, dân tộc, quê quán của con khi 
đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quẽ quán 
cùa con được xác định theo tập quán nhưng 
phái bào đàm theo họ, dân tộc, quê quán 
cùa cha hoặc mẹ.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiên thực iện thủ tục



Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện xem xét, quyêt định.



7. Cơ quan phối họp:



- ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được 
nhận là cha, mẹ, con;



- Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai 
sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính); 
bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Giấy 
khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, 
con).
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có Phiêu hẹn, trà kêt quả cho người có ỵêu câu (nêu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quả qua thư điện tử hoặc 
gửi tin nhắn hẹn trả két quả qua điện thoại dì động cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu câu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện từ trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký sổ vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được so hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bo sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cẩn bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



điêu cùa Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ- 
CP, ngày 16 
15/11/2015 cùa 
Chính phù quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư  sô 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một sổ  điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ  87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chính phù quy 
định về Cơ sờ dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng kỷ hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sừ dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu



quy định cùa pháp luật trong trưòng hợp ùy 
quyền thực hiện đăng ký giám hộ. Trường 
hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, 
mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 
người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 
phải chứng thực.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan cỏ thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu đăng ký giám hộ. Trường hợp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLỌGVDC, CSDLHTĐT, 
được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tài 
lên (theo hỉnh thức trực tuyển);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp ( 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có ừong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyển);



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giẩy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai.



iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký giám hộ 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trường bộ phận một cừa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký giám hộ.



Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thỉ công chức làm công tác hộ tịch lập



Xsô
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chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hô sơ và trà lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận cỏ 
trách nhiệm kiểm tra, đổi chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bàn sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đù hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không dược yêu 
cầu người dăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người 
yêu câu nộp hô sơ  theo hình thirc trực 
tuyến:



Bent chụp các giấy tờ gìn kèm theo hò sơ  
đăng ký giám hộ trite tuyến phải báo đàm rõ 
nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bán chụp 
băng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, 
được quét bằng thiết bị điện từ, từ giấy tờ 
được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng: nếu là 
giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cấp thì phủi được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trír trường hựp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Tnrờng hợp giấy tờ, tài liệu phái già kèm 
trong hồ sơ đăng ký giám hộ tnrc luyến đã có



Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kêt quả, trong dó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quà, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin loi và hẹn lại ngày trả két 
quà qua thư điện từ hoặc giri tin nhan qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu ngicời có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



+ Nếu thấy yêu cầu đăng ký giám hộ đù điều kiện theo 
quy định pháp luật, hồ sơ đầy dù, hợp lệ, đúng quy định, 
trường họp tiếp nhận hồ sơ đăng ký giám hộ theo hình 
thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực 
hiện việc ghi vào sồ  đăng ký giám hộ, cập nhật thông tin 
đăng ký giám hộ và lưu chính thức trên Phẩn mềm đăng 
ký, quàn lý hộ tịch điện từ dùng chung.



Tricờng hợp tiếp nhận hồ sơ dăng ký giám hộ theo hình 
thức trice tuyến, công chicc làm công tác hộ tịch gửi lại 
biểu mẫu Trích lục đăng ký giảm hộ điện tử với thông tin 
đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị sổ.



Người yêu cầu cỏ trách nhiệm kiểm tra tinh chính xác, 
đầy đù của các thông tin trẽn biểu mẫu Trích lục đăng 
ký giám hộ điện từ và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thong 
nhất, đầy đù hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  đăng ký giảm hộ, cập nhật thông tin 
đăng ký giám hộ và lưu chính thức trên Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục dăng ký 
giám hộ, trình Lãnh dạo UBND ký, chuyển Bộ phận một 
cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu dăng ký giám hộ kiểm tra thông tin 
trên Trích lục đăng ký ipám hộ, trong sổ  đăng ký đăng ký 
giám hộ, ký tên vào So đăng ký giám hộ, nhận Trích lục



hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



-  Thông tư số 
85/2019ATT-BTC, 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tình, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư số  
106/202ỉ/TT-BTC  
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chính 
sửa đổi, bỗ sung 
một sổ điểu cùa 
Thông tư số  
85/20Ỉ9/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hư/mg dẫn về phí 
và lệ ph í thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trite 
thuộc Trung 
ương.
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bản sao điện từ hoặc đã cỏ bản điện tử giây 
tờ hộ tịch thì người yêu cầu đirợc sử dụng bản 
điện từ này.



đăng ký giám hộ.



2. Cách thức thực hiện



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quả (Trích lục đăng ký giám hộ/bàn sao Trích 
lục đăng ký giám hộ), người cỏ yêu cầu đăng 
ký giám hộ xuất trình giấy tờ tùy thân, nộp 
bản chính các giây tờ là thành phần hồ sơ 
đăng ký giám hộ theo quy định pháp luật hộ 
tịch.



Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cong dịch vụ công quốc 
gia (htlps://dichvucon íỉ. goy. vn) hoặc Cong dịch vụ công 
cấp tinh ữittps://dichvuconữ. daknons. gov. vn).



Trườtig hợp người yêu cầu dăng ký giám hộ 
không cung cáp được giấy tờ nêu trên theo 
quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy 
xóa, sửa chữa, làm già thì cơ quan dăng ký 
hộ tịch có tham quyền hủy bò kết quà đăng 
ký giám hộ.



2. Số hrọng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện giải quyết thủ tục 
hành chính



3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc đối với việc 
đãng ký giám hộ cừ, 03 ngày làm việc đối với việc 
đăng ký giám hộ đương nhiên.



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, 
pháp nhân.



5. Co' quan có thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân 
đân cấp huyện nơi cư trú cùa ngirời được giám hộ hoặc 
người giám hộ thực hiện dăng ký giám hộ giữa công dân 
Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.



- Việc giám hộ giữa công dân Việt Nam và 
người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.



- Cá nhân có đù các điều kiện sau đây có 
thể làm người giám hộ:



+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đù.



+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện 
cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của 
người giám hộ.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:_Phòng Tư 
pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.



7. Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý
CSDLQGVDC.



8. Kết quả thực hiện thù tục hành chính: Trích lục 
đăng ký giám hộ (bản chính), bản sao Trích lục đăng 
ký giám hộ (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục 
đăng ký giám hộ).



+ Không phải là người đang bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án 
nhưng chưa được xoá án tích về một trong 
các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 
danh dự, nhân plìấm, tài sản cùa người



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 cùa Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quàn lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.
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khác.



+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố 
hạn chế quyền đối với con chưa thành nicn.



- Pháp nhân có đủ các diều kiện sau đây có 
thể làm người giám hộ:



+ Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với 
việc giám hộ.



+ Cỏ điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, 
nghĩa vụ của người giám hộ.



4. Mầu đon, mẫu tờ khai



+ Tờ khai đăng ký giám hộ (nếu nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);



+ Biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám 
hộ (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).



7 2.000756 Đăng ký 
chấm dứt 
giám hô có 
yêu tô 
nước ngoài



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);



- Biểu mau diện từ tirơtìg tác đăng kỷ chấm 
dirt giám hộ (do người yêu cầu cưng cấp 
thông tin theo hrớng dẫn trên cống dịch vụ 
công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám 
hộ thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến) các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ phải nộp:



- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo 
quy định của Bộ luật Dân sự.



1. Trình tự thực hiện



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu dăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ đăng ký 
châm dứt giám hộ tại Bộ phận một cừa/Trung tâm hành 
chính công của ƯBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ 
phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký chấm 
dứt giám hộ; nộp phí cấp bàn sao Trích lục đăng ký 
chấm dứt giám hộ nếu có yêu cầu cấp bàn sao Trích lục 
đăng ký chấm dứt giám hộ.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người 
có yêu cầu dăng ký chẩm dứt giám hộ truy cập cống  
dịch vụ công quốc gia hoặc cống dịch vụ công cấp 
tinh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác 
thực người dùng theo hướng dẫn, dăng nhập vào hệ 
thong, xác định đúng ủ y  han nhân dân cấp huyện có 
tham quyền.



Người cỏ yêu cầu đăng ký chấm dirt giám hộ trực luyến



50.000
đồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
đăng ký chấm 
dứt giám hộ 
(nếu cỏ yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định



- Bộ Luật dân sự 
2015;



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Ĩ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chinh phù quy 
định về Cơ sở dữ
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- Văn bản ủy quycn (được chúng thực) theo 
quy định của pháp luật trong tnrờng hựp ủy 
quyền thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, 
cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột cùa 
người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 
phải chứng thực.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
đề chứng minh về nhân thân của người có 
yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ. Trường 
hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ 
này đã có trong CSDLỌGVDC, 
CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động 
thỉ không phải xuất trình (theo hình thức 
trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiềm 
tra, đối chiếu với thông tin ừong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



cung cấp thông tin theo biêu mâu điện tử  tưcmg tác 
đăng ký chấm dứt giám hộ (cung cap trên cổng dịch vụ 
công), đính kèm bàn chụp hoặc bủn sao diện tứ các 
giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phi, lệ ph í thông 
qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách 
thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp ho 
sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đày đủ, thống nhất, hợp 
lệ cùa hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
giã ngay Phiếu hẹn, trà kết quả qua thư diện tử  hoặc 
gửi tin nhan hẹn trà kết quà qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu  cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến), chuyển hồ sơ dể công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý;



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện từ  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ  liệu) và ký so vào tài liệu, hồ 
sơ giãi quyết thù tục hành chính đã được sổ hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký chấm dứt 
giám hộ không bô sung, hoàn thiện được hô sơ thi báo 
cáo Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra



tại Thông tư
l ísô
281/2016/TT 
-BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một ! 
điều cùa Luật Mộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ- 
CP, ngày 16 
15/11/2015 cùa 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư  số 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một sổ điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ 87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



Thông tư SÔ
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+ Người yêu câu đăng ký hộ tịch có thê nộp 
bản sao chửng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bàn chụp kòm 
theo bản chính giấy tờ để đổi chiếu. Trường 
hợp người yêu câu nộp bản chụp kèm theo 
bàn chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bàn chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bàn sao giấy 
tờ đỏ.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đù hô sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ già kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyển:



+ Bàn chụp các giấy tờ gìn kèm theo hồ sơ 
đủng kỷ chấm dirt giám hộ trực tuyến phải 
bảo đảm rõ nét, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, 
là bủn chụp bằng máy ảnh, diện thoại hoặc 
được chirp, đirợc quét bằng thiết bị điện từ, tù 
giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sứ  dụng; 
nếu là giấy tờ do cơ quan cỏ thẩm quyền nước 
ngoài cấp thì phải dược hợp pháp hóa lãnh 
sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ 
trường hợp được miễn hợp pháp hỏa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gi'ri kèm 
trong hồ sơ đăng ký chẩm dứt giám hộ trực 
tuyến đã có bàn sao điện tử hoặc đã có bàn 
điện tử giấy tờ hộ tịch thì ngirời yêu cầu được 
sừ dụng bủn điện từ này.



- Khi đốn cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết



tính thông nliât, hợp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giây 
tờ, tài liệu do người ycu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cira để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+■ Trường hợp cần phải kiềm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả dứng 
thời gian dã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó ncu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trà két 
quà qua thư điện tử  hoặc gửi tin nhan qua điện thoại di 
động cho người có yêu câu (nếu người có yêu câu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đù, họfp lệ, đúng quy định, trường 
hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ theo hình 
thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực 
hiện việc ghi vào sổ  đăng ký chấm dứt giám hộ, cập nhật 
thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ và lưu chính thức 
trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng 
chung.



Trường hợp tiếp nhận hò sơ đăng ký chấm dứt giám hộ 
theo hình thức tnrc tuyến, công chírc làm công tác hộ tịch 
giá lại biểu mẫu Trích lục dăng ký chấm dứt giám hộ 
điện tử  với thông tin đầy đủ cho nguừi yêu cầu qua thư 
điện tử  hoặc thiết bị sổ.



Ngirời yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, 
đầy đù cùa các thông tin trên biếu mẫu Trích lục đăng 
ký chấm dứt giám hộ điện tử và xác nhận (tối đa một



281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC, 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí diuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phổ trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông tư sổ  
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chỉnh 
sửa đổi, bỗ sung 
một số điều cùa 
Thông tư  số  
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019
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quả (Trích lục đăng ký châm dứt giám liộ/bản 
sao Trích lục dăng ký chấm dứt giám hộ), 
người có ycu cầu dăng ký chấm dứt giám hộ 
xuất trình giấy tờ tùy thân, nộp bản chính các 
giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký chấm dứt 
giám hộ theo quy định pháp luật hộ tịch.



Trường hợp người có yêu cầu đăng ký chấm 
dứt giám hộ không cung cấp được giấy tờ 
nêu ừên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, 
xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm già thì 
cơ quan dăng ký hộ tịch có tham quyền hủy 
bỏ kết quà đăng ký chấm dứt giảm hộ.



2. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính: Không có



4. Mầu đon, mẩu tò' khai:



+ Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ (nếu 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện lừ  tirơììg tác đăng ký chắm 
did giám hộ (nếu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến).



ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thong 
nhất, đầy đù hoặc không có phàn hồi sau thời hạn yêu  
cầu thì công chírc làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào So dăng ký chấm dứt giám hộ, cập nhật 
thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ và lưu chính thức 
trên Phần mềm đãng ký, quàn lý hộ tịch điện từ  dùng 
chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục dăng ký 
chấm dứt giám hộ, trình Lãnh đạo ƯBND ký, chuyển Bộ 
phận một cửa trả kết quà cho người có yêu cầu.



- Người đi đăng ký chấm dứt giám hộ kiểm tra thông tin 
trên Trích lục đãng ký chấm dứt giám hộ, trong sổ đăng 
kỷ dăng ký chấm dứt giám hộ, kỷ tên vào sổ đăng ký 
chấm dứt giám hộ, nhận Trích lục đăng ký chấm dứt giám 
hộ.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tiếp 
thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp 
hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cừa/Trunẹ tâm hành 
chính công cùa UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng  
dịch vụ công quốc gia (https://dichvucone■ eo V. vn) hoặc 
Cổng dịch vụ công cấp tinh 
(https://dichvuconíĩ. daknong. gov. vn).



3. Thòi gian giải quyết: 02 ngày làm việc



4. Đối tưọìig thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, 
pháp nhân.



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân 
dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký 
chấm dứt giám hộ.



6. Co' quan thực hiện thủ tục hành chính:_Phòng Tư 
pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch



cùa Bộ Tài chinh 
hướng dẫn về phí 
và lệ ph i thuộc 
thấm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 cùa Hội 
đồng nhân dân 
tinh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.





https://dichvucone%e2%96%a0
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ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.



7. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý 
CSDLQGVDC.



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục 
đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính), bản sao Trích 
lục đăng ký chấm dứt giám hộ (trường hợp yêu cầu cấp 
bản sao Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ).



8 2.000748 Thay đổi, 
cài chính, 
bổ sung hộ 
tịch, xác 
định lại 
dân tộc



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đăng ký thay dồi, cài chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



- Biểu mau điện từ  tươtĩg tác thực hiện đăng 
ký thay đoi, cài chính, bố sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc (do người yêu cầu 
cung cấp thông tin theo huớng dẫn trên cổng  
dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thírc trục tuyển);



- Người có yêu cầu đăng ký thay đối, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác dịnh 
lại dân tộc thực hiện việc nộp/xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



a) Giấy từ phải nộp:



- Giấy tờ liên quan đến việc thay dổi, cải 
chính, bồ sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc;



- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo 
quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc. Trường hợp ngirời được ùy



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc nộp hồ sơ thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc tại 
Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa UBND 
cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường 
họp phải nộp lệ phí thay đổi, cải chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; nộp phí cấp bản sao 
Trích lục thay đối, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích 
lục thay đổi, cải chính, bồ sung thông tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc.



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, ngirời 
có yêu cầu thay dổi, cải chính, bỗ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc truy cập cổng dịch vụ công 
quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tinh, đăng ký tài 
khoán (nếu chưa cỏ tài khoán), xác thực ngirời dùng 
theo hướng dan, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng ủy  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyển.



Người cỏ yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tuyến cung 
cấp thông tin theo biếu mau điện từ  tương tác thực 
hiện đăng ký thay đổi, cài chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc (cung cấp trên Cong dịch vụ 
công), đính kèm bcm chụp hoặc bàn sao điện từ  các 
giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phỉ thông



25.000
đồng/lần.



- Miễn lộ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bàn 
sao Trích lục 
đăng ký thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, 
xác định lại 
dân tộc (nếu 
có yêu cầu) 
thực hiện theo 
quy định tại 
Thong tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 ‘ 
của Bộ Tài



- Luật Hộ tịch năm 
2014;



- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
cùa Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
diều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định sổ  
87/2Ỏ20/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
của Chinh phù quy 
định vê Cơ sớ dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều 
cùa Luật Hộ tịch 
và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP
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quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chông, 
anh, chị, em ruột của người ùy quyền thì 
văn bàn ủy quyền không phải chímg thực.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của người có 
yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường 
hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ 
này đã có trong CSDLQGVDC, 
CSDLHTĐT, dược hệ thống điền tự động 
thì không phải xuất trình (theo hình thức 
trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến);



Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến);



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bàn sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trinh nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiêm kiểm 
tra, đối chiểu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong



qua chức năng thanh toán trực tuyên hoặc băng cách 
thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ
sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ SO' đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; 
nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả 
cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực 
tiêp) hoặc gìrì ngay Phiêu hẹn, trà kêt quá qua thư điện 
tử  hoặc già tin nhan hẹn trà kết quà qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người cỏ yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến); chuyển hồ sơ để 
công chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi liếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cừa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện từ trên hệ 
thống thông tin, cơ sớ  dữ  liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ  giải quyết thù tục hành chính đã được sổ hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



(iii) Trường họp người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy



chính. ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
dịnh chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư sổ 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một so điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số  87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến\



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc
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hô sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bân chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đê đối chiếu. Trường 
hợp người yêụ cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì nẹười tiểp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đổi chiểu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đãng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy t ờ  g ử i  k è m  t h e o  t i ể u  n g ư ờ i  



y ê u  c ầ u  n ộ p  h ồ  S Ư  t h e o  h ì n h  t h ứ c  t r ự c  



t u y ế n :



+ Bàn chụp các giấy tờ giã kèm theo hồ sơ  
đăng ký thay đỗi, cài chính, bo sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tuyển phái 
bào đảm rõ nét, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, 
là bàn chụp bằng máy ánh, điện thoại hoặc 
được chụp, được quét bằng thiết bị điện từ, từ 
giấy tờ ãirợc cấp hợp lệ, còn giá trị sử  dụng; 
nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài cấp thì phủi được hợp pháp hóa lãnh 
sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ 
trường hợp được miễn hợp pháp hỏa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phái già kèm 
trong hồ sơ đăng ký thay đổi, cài chính, bỗ



tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đù điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo vê tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cứa đổ trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gìn Phiếu xin loi và hẹn lại ngày trả kết 
quà qua thư điện từ  hoặc gửi tin nhan qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



+ Nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc là có cơ sở, phù họp với 
quy định cùa pháp luật dân sự và pháp luật có liên 
quan, hô sơ đây đủ, họp lệ, đúng quy định, trường họp 
tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo hình thức 
trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện 
việc ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, cập nhật thông tin 
đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc và lưu chính thức trên Phần mềm 
đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, cài chính, 
bổ simg thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo hình 
thírc trực tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gửi lại 
biểu mẫu Trích lục thay đối, cài chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác định lợi dân tộc diện tử  với thông tin đầy



Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
dịnh cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương;



- Thông tư  số  
106/202Ỉ/TT-BTC  
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chinh 
sữa đỗi, bo sung 
một số điều cùa 
Thông tư  sổ  
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/20ì 9 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dan về phí 
và lệ phi thuộc 
tham quyển quyết 
định cùa Hội dồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương.



- Nghị quyết số  
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 cua 
ÌHỘi đồng nhân
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sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có 
bàn điện tử  giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu 
được sừ  dụng bàn điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đàng ký hộ tịch nhận kết 
quả (Trích lục thay đổi/cải chính/ bổ sung 
thông tin hộ tịch/xác định lại dân tộc/bản 
sao Trích lục thay đổi/ cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch/ xác định lại dân tộc), 
người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân 
tộc xuất trình giấy tờ tùy thân, nộp bản chính 
các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký thay 
đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc theo quy định pháp luật hộ 
tịch.



Trường hợp người có yêu cầu đăng ký thay 
đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc không cung cấp được 
giấy tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ 
nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm 
giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quà đăng ký thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dần tộc.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính:



- Việc cài chính hộ tịch chi được giải quyết 
sau khi xác định cổ sai sót trong đăng ký hộ 
tịch; không cài chính nội dung trên giấy tờ 
hộ tịch đã được cap hợp lệ nhằm hợp thức 
hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
khác.



đủ cho nguờiyêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị sô.



Ngicời yêu cầu có trách nhiệm kiềm tra tính chính xác, 
đầy đủ cùa các thông tin trên biếu mẫu Trích lục thay 
đổi, cải chinh, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 
dân tộc điện tử  và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đù hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào So đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, cập nhật thông 
tin đăng thay đổi, cài chính, bồ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc và hru chính thúc trên Phần mềm 
đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục thay 
đổi/cải chính/bồ sung thông tin hộ tịch/xác dịnh lại dân 
tộc tương ứng, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ 
phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc kiểm tra thông tin 
trên Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ 
tịch/xác định lại dân tộc, trong sổ đăng ký thay đỗi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
ký tên vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, nhận Trích lục 
thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác định 
lại dân tộc.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực 
hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ 
sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính 
công của UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ 
công quốc sia íhttỉxs://dichvucons. ữov. vn) hoặc cổng dịchị



dân tình Đắk 
Nông Ban hành 
Quy định mức thu, 
quản lý, sử  dụng 
phí và lệ p h i thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông
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- Giây tờ Ỉ1Ộ tịch được câp hợp lệ kê lừ ngày 
01/01/2016 mà thông tin hộ tịch còn thiếu 
thì được bổ sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hợp lệ 
chimg minh.



Yêu cầu ghi bố sung CỊUốc tịch Việt Nam chi 
thực hiện đoi với giấy tờ hộ tịch được cấp 
kề từ  ngày 01/01/2016, sau khi đã xác định 
người yêu cầu đang có quốc tịch Việt Nam 
theo quy định cùa Luật Quốc tịch Việt Nam.



4. Mẩu đon, niẫu tò' khai:



Tờ khai đăng ký thay đồi, cải chính, bổ 
sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
(nểu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



+ Biếu mẫu điện từ tương tác thực hiện 
đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (nếu nộp hò 
sơ theo hình thức trục tuyển).



vụ công cấp tinh (https.V/dichvucom . daknons. gov. vn).



3. Thòi gian giải quyết:



- Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông 
tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không 
giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm 
việc tiếp theo.



- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ 
tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác 
minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm 
việc.



4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:



ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước 
đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài giải quyết việc 
cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch của người nước ngoài 
đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền cùa Việt 
Nam.



- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước 
dây giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người Việt Nam định cu 
ỡ nước ngoài.



- Uy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước 
đây hoặc nơi cư trú cùa cá nhân giải quyết việc thay đổi, 
cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuồi trở 
lên cư ữú trong nước; xác định lại dân tộc.



ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai từ 
trước đây thực hiện việc cải chính nội dung đăng ký khai 
tử ưong Trích lục khai tử hoặc Giấy chứng từ.



Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc mà việc hộ tịch trước đây được 
đăng ký tại Sờ Tư pháp thì thẩm quyền giải quyết được 
xác định như sau:





https://https.V/
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+ Trường họp người yêu cầu là công dân Việt Nam cư trú 
ờ nước ngoài thì ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú 
tnrớc khi xuất cảnh thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;



+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài cư trú 
tại Việt Nam thì ửy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú 
của người đó thực hiện cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch.



+ Trường hợp người yêu cầu là người nước ngoài không 
cư trú tại Việt Nam thì Uy ban nhân dân cấp huyện nơi có 
trụ sờ của Sở Tư pháp đã đăng ký việc hộ tịch trước đây 
thực hiện cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham 
mưu Chù tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét, 
quyết định.



7. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý 
CSDLQGVDC.



8. Kết quâ thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục 
thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác định lại 
dân tộc (bản chính), bản sao Trích lục thay đổi/cải 
chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác định lại dân tộc 
(trường họp yêu cầu cấp bản sao Trích lục thay đổi/cải 
chính/bổ sung thông tin hộ tịch/xác định lại dân tộc).



9 2.002189 Ghi vào Sổ 
hộ tịch việc 
kết hôn 
cùa công 
dân Việt 
Nam (tã 
đưọc giải 
quyết tại 
cơ quan có



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện lừ  tương tác ghi vào So hộ 
tịch việc kết hôn (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dãn trên cống dịch vụ 
còng, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc kết hôn đã được giải 
quyết tại cơ quan có thẩm quyền cùa nước ngoài (sau 
dây gọi là ghi chú kết hôn) nộp hồ sơ ghi chú kết hôn 
tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc 
trường hợp phải nộp lệ phí ghi chú kết hôn, nộp phí cấp 
bản sao Trích lục ghi chú kết hôn nếu có yêu cầu cấp



60.000
dồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
dinh có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ



- Bộ Luật dân sự 
2015;



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Í5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ
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sơ theo hình thức hire tuyên)',



- Người có yêu cầu ghi chú kết hôn thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



a) Giấy tở phải nộp:



- Bàn sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn 
do cơ quan có thẩm quyền cùa nước ngoài 
cấp;



- Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc 
hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 
nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã 
ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc 
kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).



- Văn bản ùy quyền (dược chứng thực) theo 
quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc ghi chú két 
hôn. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 
em ruột của người ủy quyền thì văn bản ùy 
quyền không phải chứng thực.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác cỏ dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan cỏ thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của người cỏ 
yêu cầu ghi chú kết hôn. Trường hợp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyển);



quy dịnh chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch 
tnrc tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
diều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ 
CP, ngày 16 
15/11/2015 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một



điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



Thông tư  sổ 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định



thẩm
quyền của 
nước ngoài



bản sao Trích lục ghi chú kêt hôn.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ S Ư  trực tuyến, người 
có yêu cầu ghi chú kết hôn truy cập cổng dịch vụ công 
quốc gia hoặc Công dịch vụ công cap tinh, đăng ký tài 
khoản (nếu chưa cỏ tài khoản), xác thực ngirời dùng 
theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng ủy  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.



Ngirời có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tuyến cung cấp 
thông tin theo biêu mâu điện tứ  tương tác ghi vào Sô 
hộ tịch việc kết hôn (cung cấp trên cổng dịch vụ công), 
đinh kèm bản chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, 
tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ ph í thông qua chức 
năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thong nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ dầy đủ, hợp lộ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trà kết quả cho người có yêu cầu (nếu người 
có yêu cẩu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử  hoặc 
gửi tin nhan hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến), chuyển hồ sơ để công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý;



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thirc nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện từ  trên hệ 
thống thông tin, cơ sờ  dữ liệu) và kỷ số vào tài liệu, hồ 
sơ giãi quyết thù tục hành chính đã được số hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy dù, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ncu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bồ sung để người có yêu



yêu cầu) thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT 
BTC ngày
14/11/2016 ' 
của Bộ Tài 
chính.



nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
ghi chú kết
hôn (nếu có
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- Giây tờ chúng minh nơi ctr trú. Trường hợp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLỌGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến).



Trường họp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trinh nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trinh, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chinh hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
họp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bàn chính giấy tờ thì nệười tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hô sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định cùa pháp luật hộ tịch, không dược yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ



cầu bô sung, hoàn thiện. Sau khi hô sơ được bổ sung, thực 
hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu ghi chú kết hôn 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu ghi chú kết hôn.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, họp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, ừong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quà và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa dể trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chợn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết 
quả qua thư điện tử hoặc gừi tin nhan qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



+ Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không 
thuộc trường hợp từ chối ghi vào sổ việc két hôn theo 
quy định, trưòng họp tiếp nhận hồ sơ ghi chú kết hôn 
theo hình thức trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ 
tịch thực hiện việc ghi vào sổ  đăng ký kết hôn, cập nhật 
thông tin ghi chú kết hôn trên Phần mềm đăng ký, quản 
lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ  ghi chú kết hôn theo hình



' sô 87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
tứ, dăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



Isô- Thông tư 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận cỏ quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch;



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC, 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;
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mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến:



+ Dàn chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ  
ghi chú kết hôn trực tuyến phải hảo đàm rõ 
nét, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, ỉà bản chụp 
hằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, 
được quét bằng thiết bị điện từ, từ giấy tờ 
được cấp hợp lệ, còn giả trị sử  dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ qucm có thẩm quyền nước ngoài 
cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trừ trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải giá kèm 
trong hồ sơ  ghi chú kết hôn trực tuyển đã có 
bàn sao điện từ hoặc đã cỏ bản điện từ giấy 
tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử dụng bàn 
điện lử  này.



+ Truông hợp nhận kết quả (T'rích lục ghi chủ 
kết hôn/bản sao Trích lục ghi chú kết hôn) tại 
cơ quan đăng ký hộ tịch, ngưò i có yêu cầu ghi 
chú kết hôn phải xuất trinh giấy tờ tùy thân, 
nộp các giấy tờ, tài liệu là thành phần hồ sơ  
ghi chú kết hôn theo quy định pháp luật hộ 
tịch



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện giải quyết thủ tục 
hành chính;



- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với 
nhau hoặc với người nước ngoài đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền cùa 
nước ngoài ở nước ngoài dược ghi vảo sổ



thức trirc tuyến, công chức làm công tác hộ tịch gìri lại 
biểu mau Trích lục ghi chú kết hôn điện tử với thông tin 
đầy đù cho người yêu cầu qua thư điện tử  hoặc thiết bị sổ.



Người yêu cầu có ừách nhiệm kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ cùa các thông tin trên biểu mẫu Trích lục ghi chú 
két hôn điện từ vồ xác nhộn (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đủ hoặc không có phàn hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin 
ghi chú kết hôn và licu chính thúc trên Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chưng.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục ghi chú kết 
hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa 
để trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người cỏ yêu cầu ghi chủ kết hôn được nhận kết quà 
theo một trong các phương thức sau đây:



+ Nhận bản điện tử Trích lục ghi chú kết hôn gửi qua 
thư điện tử, Kho quản lý dữ liệu điện từ của cá nhân 
đó;



+ Nhận bản điện lử  Trích lục ghi chú kết hôn giã vào 
thiết bị số, thông qua phương pháp truyền sổ liệu phù 
hợp, đàm bào an toàn, bảo mật thông tin;



-  Nhận kết quà là Trích lục ghi chú kết hôn thông qua 
hệ thong bưu chính;



-  Nhận kết quả là Trích lục ghì chú kết hôn tại cơ quan 
đăng ký hộ tịch.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu ghi chú kết hôn trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bim chính



- Thông tư số
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa 
Thông tư sổ  
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dẫn về p h ỉ  
và lệ p h í thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.
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hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên 
đáp ứng đủ điều kiện kểt hôn và không vi 
phạm điều cấm theo quy định cùa Luật Hôn 
nhân và gia đình Việt Nam.



- Nểu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không 
đáp ứng điều kiện kết hòn, nhưng không vi 
phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn 
nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu 
cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kểt hôn, hậu quả 
đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết 
hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân 
Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng 
được ghi vào sổ  hộ tịch.



4. Mẩu đơn, mẫu tờ khai:



+ Tờ khai ghi chú kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện tử tương tác ghi vào sổ  hộ 
tịch việc kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo hình 
thức trục tuyến).



hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng  dịch vụ công quốc 
ò a  (https://dichvucons.sov.vn) hoăc Cổns dich vu côm  
cấp tinh (https.V/dichvucons. daknom. sov. vn).



3. Thòi hạn giải quyết: 12 ngày.



4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Co- quan cỏ thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân 
dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.



6. Cơ <juan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư 
pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.



7. Co' quan phối họp: Cơ quan quàn lý 
CSDLQGVDC.



8. Kct quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục 
ghi chú kết hôn (bản chính); bản sao Trích lục ghi chú 
kết hôn (trưòng họp yêu cầu cấp bản sao Trích lục ghi 
chú kết hôn).



10 2.000554 Ghi vào Sổ 
hộ tịch việc 
ly hôn, hủy 
việc kết 
hôn của 
công dân 
Việt Nam 
đã được 
giải quyết 
tại C t f  quan 
CÓ thẩm 
quyền của 
nước ngoài



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);



- Biểu mau điện từ  tương tác ghi vào s ổ  hộ 
tịch việc ly hôn (do người yêu cầu cung cap 
thông tin theo hướng dan trên cổng dịch vụ 
công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tài lên (theo hình thức trực tuyến)



1. Trình tự thực hiện



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 
đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn) nộp hồ sơ ghi chú 
ly hôn tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công 
của UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí ghi chú ly hôn, nộp phí 
cấp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn nếu cỏ yêu cầu cấp 
bàn sao Trích lục ghi chú ly hôn.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến, người 
có yêu cầu ghi chú ly hôn truy cập cổng  dịch vụ công 
quốc gia hoặc Cong dịch vụ công cấp tinh, đăng ký tài



60.000
đồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bản 
sao Trích lục



- Luật Hộ tịch năm 
2014;



- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020





https://dichvucons.sov.vn


https://https.V/dichvucons
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các giấy tờ sau:



a) Giấy tờplìảí nộp:



- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy 
kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc 
giấy tờ khác công nhận việc ly hôn đo cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã 
có hiệu lực pháp luật;



- Vãn bản ủy quyền (được chứng thực) theo 
quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc ghi chú ly 
hôn. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 
em ruột cùa người ủy quyền thì văn bản ủy 
quyền không phải chứng thực.



b) Gỉấ\ tờ phải xuấ t trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của người có 
yêu cầu ghi chú ly hôn. Trường hợp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định 
thẩm quyền trong trường họp công dân Việt 
Nam tù nước ngoài về thường trú tại Việt 
Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn, công dân 
Việt Nam không thường trú tại Việt Nam 
yêu cầu ghi chú ly hôn tại ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện nơi cư trứ trước khi xuất cảnh. 
Trường họp các thông tin về giấy tờ chứng



khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thicc người dùng 
theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thong, xác định 
đúng ủy  ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.



Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tuyến cung cấp 
thông tin theo biếu mẫu điện từ  tương tác ghi vào sổ  
hộ tịch việc ly hôn (cung cấp trên cổng dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử  các giấy tờ, 
tài liệu theo quy định; nộp phi, ỉệ ph í thông qua chức 
năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quả qua thư điện tử hoặc 
gửi tin nhắn hẹn ừ ả  kết quả qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến), chuyển hồ sơ để công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thòng tin, cơ sở  dữ liệu) và ký so vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được số hỏa theo 
quy định.



(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho ngưò'i yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực 
hiện lại bước (i);



(iii) Nếu người có yêu cầu ghi chú ly hôn không bổ 
sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trường bộ



ghi chú ly hôn 
(nếu có yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
số
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



A
SÔ



cùa Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch diện tử, 
đăng ký hộ tịch 
trục tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Hộ tịch 
và Nghị định 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư  sổ 
01/2022/rr-BTP 
ngày 04/01/2022 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;
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minh nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, 
được điền tự động thì không phải xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bàn sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trinh nếu nẹười 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho Iieười xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đcăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bàn 
sao được cấp lừ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bàn chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối giải quyết yêu 
cầu ghi chú ly hôn.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trà kết 
quả qua thu điện từ  hoặc gin tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người cỏ yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù hợp quy định 
pháp luật, việc ly hôn, hủy việc kết hôn không thuộc 
trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có 
dơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử cùa Bộ Tư pháp, trường hợp 
tiếp nhận hồ sơ ghi chú ly hôn theo hình thức trực tiếp, thì 
công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ 
ghi chú ly hôn, cập nhật thông tin ghi chú ly hôn ứên 
Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ  ghi chú ly hôn theo hình 
thúc tntc tuyển, công chức làm công tác hộ tịch gừi lại 
biếu mẫu Trích lục ghi chú ly hôn điện từ với thông tin



- Thông tư sô 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương;



- Thông tư số  
106/202l/TT-BTC  
ngày 26/11/2021 
của Bộ Tài chính 
sứa đối, bo sung 
một số điều cùa 
Thông tư  sổ 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019
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Đôi với giây tờ gùi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ  theo hình thức trực 
tuyến:



+ Bán chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ 
ghi chú ly hôn trực tuyến phải bào đàm rõ nét, 
đầy đù, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp 
bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, 
được quét bằng thiết bị điện từ, từ giấy tờ 
đuực cap hợp lệ, còn giá trị sử dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ quan có thấm quyền nước ngoài 
cấp thì phải đirợc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch 
sang tiếng Việt theo quy định, trír trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm 
trong hồ sơ ghi chú ly hôn trục tuyến đã có 
bản sao điện từ hoặc đã có bàn điện từ giấy 
tờ hộ tịch thì nguừi yêu cầu được sứ  dụng bàn 
điện tử này.



+ Trường hợp nhận kết quả (T'rích lục ghi chú 
ly hôn/bủn sao Trích lục ghi chú ly hôn) tại cơ 
quan đàng ký hộ tịch, người củ yêu cầu ghi 
chú ly hôn xuất trình giấy tờ tùy thân, nộp các 
giấy tờ là thàiĩh phần hồ sơ ghi chú ly hôn 
theo quy định pháp luật hộ tịch.



2. Số lirọng hồ sơ: 01 bộ



3. Ycu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính



- Bàn án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, 
văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực 
pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc 
ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật 
Hôn nhân và gia đình.



- Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân



đầy đù cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị so.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tinh chính xác, 
dầy đủ cùa các thông tin trên biếu mẫu Trích lục ghi chú 
ly hôn điện từ và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy dù hoặc không cỏ phàn hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chúc làm công tác hộ tịch tỉụrc hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  ghi chú ly hôn, cập nhật thông tin 
ghi chú ly hỏn và lưu chính thức trên Phần mềm dăng 
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục ghi chú ly 
hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa 
để trả kết quả cho người có ycu cầu.



+ Người có yêu cầu ghi chú ly hôn kiểm tra thông tin trên 
Trích lục ghi chú ly hôn, trong sổ  ghi chú ly hôn và ký 
Sổ ghi chú ly hôn.



- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn được nhận kết quả 
theo một trong các phương thức sau đây:



+ Nhận bản diện từ  Trích lục ghi chú ly hôn giri qua thư 
điện tử, Khư quàn lý dữ liệu điện từ  cùa cá nhân đó;



+ Nhận bản điện từ Trích lục ghi chú ly hôn gửi vào 
thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù 
hợp, đàm bào an toàn, bào một thông tin;



+ Nhận kết quà là Trích lục ghi chủ ly hôn thông qua hệ 
thống bưu chính;



+ Nhận kết quá là Trích lục ghi chú ly hôn tại cơ quan 
dăng ký hộ tịch.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện



cùa Bộ Tài chính 
hướng dan về ph í 
và lệ ph í thuộc 
thẩm quyển quyết 
dinh của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành pho tncc 
thuộc Trung 
ương.



- Nghị quyết số  
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 cùa 
Hội đồng nhân 
dân tinh Đak 
Nông Ban hành 
Quy định mức thu, 
quàn lý, sử  dụng 
phi và lệ p h í thuộc 
thấm quyền quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đắk 
Nông
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Việt Nam do cơ quan có thâm quyên nước 
ngoài giải quyết không thuộc trường hợp cỏ 
đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có 
đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.



- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc 
kết hôn ờ nước ngoài, sau dó về nước 
thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn 
mới tại cơ quan có thẩm quyền cùa Việt 
Nam thì phải ghi chú ly hôn. Trường hợp đã 
nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì 
chi làm thủ tục ghi chú lần ly hôn, hủy việc 
kết hôn gần nhất.



4. Mẩu đon, mẫu tò' khai



+ Tờ khai ghi chủ ly hôn theo mẫu (nếu nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện từ  tuxrng tác ghi vào s ổ  hộ 
tịch việc ly hôn (nếu nộp hồ sơ  theo hình thức 
trực tuyến).



hoặc ủy quyên cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
hoặc nộp hồ sơ  tntc tuyến trên cổng  dịch vụ công quốc 
gia (https.V/dichvucone. gov. vn) hoặc cổng dịch vụ công 
cấp tinh (https ://dichvuconữ.dabioníỉ. gov. vn)■



3. Thời gian giải quyết: 12 ngày



4. Đối tưọìig thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẳm quyền quyết định



- ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đãng ký kết hôn 
hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực 
hiện ghi chú ly hôn.



Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn 
trước đây thực hiện tại Sỡ Tư pháp thì việc ghi chú ly 
hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công 
dân Việt Nam thực hiện.



Trường họp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do ủy  
ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.



Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại 
Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân 
Việt Nam thực hiện.



Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại 
Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn 
trước đây được dăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại 
cơ quan có thcẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly 
hôn do ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt 
Nam thường trú thực hiện.



- Công dân Việt Nam cư trú ờ nước ngoài có yêu cầu 
ghi chú ly hôn dể kết hôn mới mà việc kết hôn trước 
đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hỏn do





https://https.V/dichvucone
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ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn 
mới thực hiện.



- Trường hợp công dần Việt Nam không thường trú tại 
Việt Nam có yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc ly hôn đổ 
làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam, thì thực hiện tại ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi 
(tăng kỷ kết hôn mới.



6. Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư 
pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch 
ửy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.



7. Co' quan phối họp: Cơ quan quàn lý CSDLQGVDC



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục 
ghi chú ly hòn (bản chính), bàn sao Trích lục ghi chú ly 
hôn (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục ghi chú 
ly hôn).



11 2.000547 Ghi vào SỔ 
hộ tịch việc 
hộ tịch 
khác của 
cồng (lân 
Việt Nam 
đã được 
giải quyết 
tại cơ quan 
co thẩm 
quyền của 
nước ngoài 
(khai sinh; 
giám hộ; 
nhận cha, 
mẹ, con; 
xác định 
cha, mẹ,



1. Thành phần hồ SO'



- Tờ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc khai 
sinh/TỜ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc khai 
tìr/TỜ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc nuôi con 
nuôi/ Tờ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc giám 
hộ, nhận cha, mẹ, con/TỜ khai ghi vào sổ 
hộ tịch các việc hộ tịch khác theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mau điện từ  tương tác ghi vào sổ  hộ 
tịch việc khai sinh/khai từ/nuôi con 
nuôi/giám hộ,nhận cha, mẹ,con/Biểu mẫu 
điện tử tương tác ghi vào sổ  hộ tịch các 
việc hộ tịch khác (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên cống dịch vợ 
công nếu người có yêu cầu lira chọn nộp hò 
sơ theo hình thức trực tuyến).



1. Trình tự thực hiện



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; 
nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con 
nuôi; khai từ; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài (sau đây gọi là ghi 
vào Sô hộ tịch các việc hộ tịch khác) nộp hô sơ ghi vào 
Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác tại Bộ phận một 
cửa/Trung tâm hành chính công của ƯBND cấp huyện có 
thẩm quyên; nộp lệ phí nêu thuộc trường hợp phải nộp lệ 
phí ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; nộp phí cấp 
bản sao Trích lục hộ tịch tương ứng nếu có yêu cầu.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến, người 
cỏ yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch khác truy 
cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ 
công cấp tinh, đủng ký tài khoản (nếu chưa có tài 
khoản), xác thực người dùng theo huxrng dẫn, đăng



60.000
dồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
ghi vào sồ  
hộ tịch việc 
khai
sinh/Trích



- Luật Hộ tịch năm 
2014;



- Nghị định số 
123/20Ỉ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
diều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định sổ  
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
của Chính phủ quy 
định về Cơ sờ dữ 
liệu hộ tịch điện từ, 
đăng ký hộ tịch
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tncc tuyển;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều 
cùa Luật Hộ tịch 
và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
cùa Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư  sổ 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ  87/2020/NĐ- 
CP ngày 
28/7/2020 cùa 
Chỉnh phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến',



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài chính



con; nuôi 
con nuôi; 
khai tử; 
thay đổi hộ 
tịch)



- Người có yêu câu ghi vào Sô hộ tịch các 
việc hộ tịch khác thực hiện việc nộp/xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên 
(theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



a) Giấy tờ phải nộp:



- Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch 
đã được giải quyết tại cơ quan có thẳm 
quyền của nước ngoài.



- Văn bàn ùy quyền (được chứng thực) theo 
quy định cùa pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc ghi chú. Trường hợp 
người được ùy quyền là ông, bà, cha, mẹ, 
con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 
chứng thực.



b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân cùa người có 
yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác. Trường hợp các thông tin cá nhân 
trong các giấy tờ  này đã có trong 
CSDLỌG VDC, CSDLHTĐT, dược hẹ 
thống điền tự động thì không phải xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp 
các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú 
đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự 
động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tài lên (theo hình thức 
trực tuyến);



nhập vào hệ thông, xác định đúng ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện có tham quyển.



Người có yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác trực tuyển cung cấp thông tin theo Biếu mau điện 
từ  tương tác ghi vào So hộ tịch việc khai sinh/khai 
từ/nuôi con nuôưgiảm hộ,nhận cha, mẹ,con/Biêu mâu 
điện tử  tương tác ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác (cung cấp trên Cong dịch vụ công), đính kèm bàn 
chụp hoặc bàn sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phi, lệ ph í thông qua chức năng thanh toán 
trực tuyển hoặc bằng cách thức khác theo quy định 
pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy dù, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; 
nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả 
cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực 
tiếp) hoặc gìn ngay Phiếu hẹn, trà kết quả qua thư điện 
tử  hoặc già tin nhắn hẹn trà kết quà qua điện thoại di 
động cho ngirời có yêu cầu (nếu ngirời có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến); chuyển hồ sơ để 
công chức lảm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ  theo hình thức nộp tncc tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù lục hành chính đã được so hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực



lục ghi vào 
Sổ hộ tịch 
các việc hộ 
tịch khác
(nếu có yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư 
số
281/2016/TT - 
BTC ngày
14/11/2016 ‘ 
của Bộ Tài 
chính.
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Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bữũ 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiểp:



+ Đối với giấy từ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hô sơ và trà lại cho người xuất trình, không 
được yêu cẩu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu câu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bận chính và ký xác nhận, không được 
yêu câu người đi đăng ký nộp bàn sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hô sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



Đối với giầy tờ girí kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ  theo hình thức trực 
tuyến:



Bàn chụp các giấy tờ giri kèm theo hồ sơ



hiện lại bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch 
các việc hộ tịch khác không bồ sung, hoàn thiện được 
hồ sơ thì báo cáo Trường bộ phận một cửa có thông 
báo từ chối giải quyết yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch các 
việc hộ tịch khác.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm fra 
tính thống nhất, hợp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc dính 
kèm).



+ Trườna hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ - th ự c  hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quà đúng 
thời gian đã hẹn thỉ công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quà, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cửa đê trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gìn Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trá két 
quà qua thư điện tứ hoặc già tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người cỏ yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Neu thấy yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch dù diều kiện, 
phù họp quy định pháp luật, trường hợp tiếp nhận hồ sơ 
ghi vào Sô hộ tịch các việc hộ tịch khác theo hình thức 
trực tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung ghi chú vào sổ hộ tịch, cập nhật thông 
tin ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác và lưu 
chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 
từ dùng chung.



quy định mức thu, 
chế dộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thầm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương;



- Thông tư số
106/2021/TT- 
BTC ngày
26/11/2021 cùa 
Bộ Tài chính sửa 
dổi, bổ sung một 
số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT 
BTC ngày
29/11/2019 cùa 
Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc
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Tnrờng hợp tiêp nhận hô sơ  ghi vào Sô Ỉ1Ộ tịch các việc 
hộ tịch khác theo hình thức trực tuyến, công chức làm 
công tác hộ tịch gửi lại biếu mẫu Trích lục ghi vào số  
hộ tịch việc khai sình/Trích lục ghi vào s ố  hộ tịch các 
việc hộ tịch khác điện từ  cho ngirời yêu cầu qua thư điện 
tử hoặc thiết bị số.



Ngirời yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tinh chính xác, 
đầy đủ cùa các thông tin trên biểu mầu Trích lục ghi 
vào số hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi vào so hộ 
tịch các việc hộ tịch khác điện tử  và xác nhận (tối đa 
một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy đủ hoặc không có phàn hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chicc làm công tác hộ tịch thục hiện việc 
ghi nội dung ghi chú vào sổ  hộ tịch, cập nhật thông tin 
ghi vào Số hộ tịch các việc hộ tịch khác và liru chinh 
thức trên Phần mềm đăng kỷ, quản lý hộ tịch điện từ 
dùng chung.



Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục ghi vào sổ 
hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch các 
việc hộ tịch khác, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới 
Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu ghi vào sỗ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác được nhận kết quả theo một trong các phương 
thức sau đây:



Nhận bàn điện từ  Trích lục ghi vào s ổ  hộ tịch việc 
khai sinh/Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác giri qua thư điện tử, Kho quàn lý dữ  liệu điện tủ 
của cá nhân đó;



+ Nhận bàn điện tử  Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch việc 
khai sinh/Trích lục ghi vào So hộ tịch các việc hộ tịch 
khác gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền 
số liệu phù hợp, đàm bảo an toàn, bào mật thông tin;



Nhận kết quả là Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch việc



thẩm quyên quyêt 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phổ trực 
thuộc Trung ưcmg.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày
15/7/2020 của
Hội đồng nhân 
dân tinh Đắk 
Nông Ban hành 
Quy định mức thu, 
quản lý, sử  dụng 
phí và lệ ph i thuộc 
tham quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh Đấk 
Nông



câu ghi vào Sô hộ tịch các việc hộ tịch khác 
tnjcc tuyến phải bào đàm rõ nét, đầy đủ, toàn 
vẹn về nội dung, là bàn chụp bằng máy ảnh, 
điện thoại hoặc đicợc chụp, được quét bằng 
thiết bị điện từ, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, 
còn giá trị sử  dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan 
có thấm quyền nước ngoài cap thì phải được 
hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt 
theo quy định, trừ tnrờ/ig hợp được miễn hợp 
pháp hóa ỉm h  sự.



+ Trirờng hợp giấy tờ, tài liệu phái già kèm 
trong hồ sơ ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác trực tuyến đã có bán sao điện tử hoặc đã 
có bản điện từ giấy tờ hộ tịch thì người yêu 
cầu được sừdụng bàn điện tử  này.



+ Trườtig hợp nhận kết quà (Trích lục ghi 
vào Số hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi 
vào So hộ tịch các việc hộ tịch khác/bản 
sao Trích lục ghi vào So hộ tịch việc khai 
sinh/bàn sao Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch 
các việc hộ tịch khác) tại cơ  quan đăng ký 
hộ tịch, người cỏ yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch 
các việc hộ tịch khác phải xuất trình giấy tờ 
tùy thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ 
ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo 
quy định pháp luật hộ tịch.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính: Không có



4. Mau đon, mẫu tờ khai:



- Tờ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc khai sinh; 
Tờ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc khai tử; Tờ 
khai ghi vào sổ  hộ tịch việc nuôi con nuôi; 
Tờ khai ghi vào sổ  hộ tịch việc giám hộ,
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nhận cha, mẹ, con; Tờ khai ghi vào sổ  hộ 
tịch các việc hộ tịch khác (nếu nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện từ tương tác ghi vào sổ  hộ 
tịch việc khai sinh/khai từ/nuôi con 
nuôi/'giám hộ,nhận cha, mẹ,con/Biểu mẫu 
điện tử tưong lác ghi vào So hộ tịch các 
việc hộ tịch khác (nếu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến).



khai sình/Trich lục ghi vào s ố  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác thông qua hệ thống him chính;



+ Nhận két quà là Trích lục ghì vào sổ  hộ tịch việc 
khai sinh/Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch 
khác tại cơ quan dăng kỷ hộ tịch.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch 
khác trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác 
thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công của UBND cấp huyện hoặc £Ừi hồ 
sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ true tuyến trên 
Cổng dịch VỊI công quốc gia (https://dichvucons. gov. vn) 
hoặc Cong dịch vụ công cấp tình 
(httvs://dìchvucom. daknong. gov. vn).



3. Thời hạn giải quyết: Ngav trong ngày tiếp nhận hồ 
sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải 
quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp 
theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 3 ngày làm việc.



4. Đối tưọng thực hiện thú tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định



- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân 
Việt Nam ghi vào sổ  hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; 
nhận cha, mẹ, con; xác dịnh cha, mẹ, con; nuôi con 
nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài.



- ùy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có 
trách nhiệm khai tử ghi vào sổ  hộ tịch việc khai tử đã 
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền cùa nước 
ngoài.



6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính



Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu





https://dichvucons
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Chù tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết dinh.



7. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục 
ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi vào 
Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (bản chính), bản sao 
Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch việc khai sinh/bản sao 
Trích lục ghi vào sổ  hộ tịch các việc hộ tịch khác 
(trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục ghi vào sổ  
hộ tịch việc khai sinh/bản sao Trích lục ghi vào Sô 
hộ tịch các việc hộ tịch khác).



12 2.000522 Đăng ký lại 
khai sinh 
có yêu tô 
nước ngoài



1. Thành phần hồ SO’



- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, 
trong đó có cam đoan cùa người yêu cẩu về 
việc đã nộp đù các giấy tờ hiện có (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);



- Diều mẫu điện từ  tương tác đăng ký lợi 
khai sinh, trong đó có cam đoan các thông 
tin cung cấp là đúng sự  thật, không còn bản 
chính Giấy khai sinh, đã nộp đù các giây tờ 
hiện cỏ và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật về nội clung cam đoan của 
mình (do ngirờỉ yêu cầu cung cấp thông tin 
theo hướng dan trên cổng dịch vụ công nếu 
người có yêu cầu hm chọn nộp hồ sơ theo 
hình thìa: trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh 
thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến) các giấy tờ sau:



a) Giẩy tờ phải nộp:



- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người 
yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đàng ký lại khai sinh nộp hồ sơ đăng ký lại khai 
sinh tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc 
trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký lại khai sinh; nộp phí 
cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao 
Giấy khai sinh.



- Neu lựa chọn hình thìa: nộp hồ sơ  trực tuyến, ngirời 
có yêu cầu đăng kỷ lại khai sinh truy cập cổng  dịch vụ 
công quốc gia hoặc Cong dịch vụ công cấp tinh, đăng 
ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người 
dùng theo hưởng dan, đăng nhập vào hệ thống, xác 
định đúng ủ y  ban nhân dân cấp huyện có thẩm 
quyền.



Người có yêu cầu dăng ký lại khai sinh trực tuyến cung 
cấp thông tin theo biếu mẫu điện từ tương tác đăng ký 
lại khai sinh (cung cấp trên cống dịch vụ công), dính 
kèm bàn chụp hoặc bủn sao điện tử  các giây tờ, tài liệu 
theo quy định; nộp phí, lệ ph i thông qua chức năng 
thanh toán trịa: tuyên hoặc băng cách thức khác theo 
quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách



70.000
đồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật.



- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nếu có 
yêu cầu) thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



- Luật Hộ tịch năm 
2014;



- Nghị định sổ 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tứ, 
đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số diều
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trong đó có thông tin liên quan đến nội nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp 
dung khai sinh, gồm: lệ của hồ sơ.



+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có 
thẩm quyền cùa Việt Nam cấp hợp lệ (bản 
sao được chứng thực từ bản chính, bản sao 
được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay 
thế Giấy khai sinh dược cấp trước năm 
1945 ờ miền Bắc và trước năm 1975 ờ miền 
Nam.



(i) Trường hợp hồ sơ dầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người cỏ yêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trá kết quà qua thu điện tử  hoặc 
gin tin nhắn hẹn trà kết quà qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ  trực tuyến), đồng thời chuyến hồ sơ  để 
công chức làm công tác hộ tịch xử  lý.



+ Trường họp người yêu cầu không có giấy 
tờ nêu trên thì phải nộp bản sao giấy tờ do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hợp lệ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; sổ  hộ 
khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi 
cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, 
Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ 
quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; 
Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, 
tháng, năm sinh của cá nhân.



Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có 
trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ 
nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp 
đù các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, 
hệ quả của việc cam đoan không đúng sự 
thật.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 
luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện 
việc đăng ký lại khai sinh. Trường hợp 
người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, 
con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột cùa người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 
chứng thực.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ  hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ liệu) và ký so vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được so hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực 
hiện lại bước (i);



(iii) Neu người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh không 
bổ sung, hoàn thiện dược hồ sơ thì báo cáo Trường bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối giải quyết yêu 
cầu đăng ký lại khai sinh.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm ừa 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



của Luật Hộ tịch 
và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phù quy 
định chi tiết một sổ 
điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Thông tư sổ  
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
số 87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 cùa 
Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu Ỉ1Ộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
28I/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
lộ tịch, phí xác
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b) Giấy tờ phải xuất trình:



- Hộ chiểu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thè căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của người có 
yêu cầu đăng ký lại khai sinh. Trường hợp 
các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này 
đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
được hệ thống điền tự dộng thì không phải 
xuất trìnli (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức tnrc tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu dăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giây tờ thì người tiêp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không dược



+ Trường hợp cân phải kiêm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyên Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiêp), hoặc gửi Phiêu xin lôi và hẹn lại ngày trả kết 
quà qua thư điện từ  hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến).



Trường hợp việc đăng ký khai sinh trước đây được 
thực hiện tại ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc Sờ Tư pháp 
thì Phòng Tư pháp có văn bản đề nghị ủ y  ban nhân 
dân cấp xã/SỜ Tư pháp nơi thực hiện việc đãng ký khai 
sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ  hộ 
tịch.



Sau khi nhận dược vãn bản đề nghị, ủy  ban nhân 
dân/SỞ Tư pháp đã đăng ký khai sinh trước đây tiến 
hành kiểm tra, xác minh và trả lời bàng văn bản về việc 
còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ  hộ tịch.



Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai 
sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, 
con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ 
quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ 
quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan 
đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai 
sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ và 
xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.



+ Sau khi nhận được kết quả xác minh về việc không 
còn lưu giữ được sổ  hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai 
sinh hoặc sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản 
yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, 
nếu thấy hồ sơ đầy dù, họp lệ, đúng quy định, trường họp 
tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo hình thức trực



nhận có quôc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư sô 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương;



- Thông tư số
106/2021/TT- 
BTC ngày
26/11/2021 của 
Bộ Tài chính sửa 
đổi, bố sung một 
sổ điều của Thông 
tư số 85/2019/TT- 
BTC ngày
29/11/2019 của 
Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương.



- Nghị quyết sổ  
03/2020/NỌ-
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yêu cẩu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hô sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định của pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



Đối với giấy tờ gừi kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ  theo hình thức trực 
tuyển:



+ Bàn chụp các giấy tờ gùi kèm theo hồ sơ 
đăng ký lại khai sinh trite tuyển phải bảo đàm 
rõ nét, đầy đù toàn vẹn về nội dung, là bán 
chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc đirợc 
chụp, được quét bằng thiết bị điện từ, từ gicỉỵ 
tờ đuực cap hợp lệ, cồn giá trị sử  dụng: nếu 
là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài cáp thì phài đitợc hợp pháp hóa lãnh 
sự, dịch sang tiêng Việt theo quy định, trù 
trường hợp đirợc miễn hợp pháp hỏa lãnh sự.



+ Tnrờng hợp giấy tờ, tài liệu phải giá kèm 
trong hô sơ đăng ký lại khai sinh trực tuyến 
đã có bàn sao điện tử hoặc đã có bản điện từ 
giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sù 
dtflig bìm điện từ này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quà (Giấy khai sinh/bàn sao Giấy khai sinh), 
người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh phái 
xuất trình giấy lờ tùy thân, nộp các giấy tờ là 
thành phần hồ sơ đăng ký lợi khai sinh theo 
quy định pháp luật hộ tịch.



Trường hợp người có yêu cầu đăng ký lại 
khai sinh không cung cấp đirợc giấy tờ nêu



tiếp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi 
vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký lại 
khai sinh và lưu chính thức ừên Phần mềm đăng ký, quản 
lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trirờng hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo 
hình thức trực tuyến, công chíte làm công tác hộ tịch gửi 
lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin đầy đủ 
cho người yêu cầu qua thư điện từ hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiếm tra tính chỉnh xác, 
đầy dù cùa các thông tin trên biểu mẫu Giấy khai sinh 
điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống 
nhất, đầy dù hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chicc làm công tác hộ tịch thục hiện việc 
ghi nội dm g  vào số  đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin 
đăng ký khai sinh và lưu chinh thức trên Phần mềm đcmg 
ký, quản lý hộ tịch điện từ  dùng chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình 
Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả 
kết quả cho người cỏ yêu cầu.



- Người có yêu cầu dăng ký lại khai sinh kiểm tra thông 
tin trên Giấy khai sinh, trong sổ  đăng ký khai sinh và kỷ 
tên vào Sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.



2. Cách thức thực hiện



Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực 
hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc 
đăng ký lại khai sinh tại Bộ phận một cửa/Trung tâm 
hành chính công cùa UBND cấp huỵện hoặc gửi hồ sơ 
qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên 
Cống dịch vụ công quốc gia (https ://dichvuconz. gov, vn) 
hoặc Công dịch vụ công cấp tinh
(https://dichvucong.daknonz. gov, vn).



3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.



HĐND, ngày 
15/7/2020 cua 
Hội đồng nhăn 
dân tinh Đẳk 
Nông Ban hành 
Quy định mức thu, 
quản lý, sừ  dụng 
phí và lệ p h i thuộc 
thấm quyển quyết 
định cùa Hội đòng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông





https://dichvucong.daknonz
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t r ê n  t h e o  CỊuy đ ị n h  h o ặ c  g i ấ y  t ờ  n ộ p ,  x u ấ t  



t r ì n h  b ị  t ẩ y  x ỏ a ,  sửa c h ữ a ,  làm g i ả  t h ì  c ơ  



q u a n  đ ă n g  k ỷ  h ộ  t ị c h  c ó  t h ấ m  q u y ể n  h ủ y  b ỏ  



k ế t  q u á  đ ă n g  k ý  l ạ i  k h a i  sình.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng 
ký hộ tịch lập văn bàn cam đoan về nội dung 
yêu cầu đãng ký hộ tịch thi cơ quan đãng ký 
hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn 
bàn cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý 
của việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ 
kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định 
nội dung cam đoan không đúng sự thật.



2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



3. Yêu cầu, diều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính



- Công dân Việt Nam định cư ờ nước ngoài 
hoặc người nước ngoài đã đãng ký khai sinh 
tại cơ quan có thẩm quyền cùa Việt Nam 
trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ đăng ký 
khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đều 
bị mất.



- Người có yêu cầu còn sống tại thời điểm 
yêu cầu đăng ký lại khai sinh.



- Người yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ 
bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên 
quan đến việc đăng ký lại khai sinh.



4. Mầu đon, mẫu tờ khai



+ Tờ khai đăng ký lại khai sinh (nếu nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tiếp);



+ Biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại



Trường hợp phải có vãn bản xác minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 25 ngày.



4. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:



- ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh 
trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh.



- Trường hợp việc khai sinh trước đây được đăng ký tại 
ủ y  ban nhân dân cấp xã thỉ việc dăng ký lại khai sinh do 
ủ y  ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.



- Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại ủ y  
ban nhân dân cấp tinh hoặc Sờ Tư pháp thì việc đăng 
ký lại khai sinh do ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư 
trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không 
cư trú tại Việt Nam thì do ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi 
có trụ sờ hiện nay của Sờ Tư pháp thực hiện.



6. Co' quan thực hiện thủ tục hành chính:



Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chù tịch ủy  
ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.



7. Cơ quan phối họ'p: Cơ quan quản lý
CSDLQGVDC; ủ y  ban nhân dân cấp xã/SỠ Tư pháp 
nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh dã dăng ký 
khai sinh trước đây; Cơ quan công an có thẩm quyền.



8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai 
sinh (bản chính); bản sao Giấy khai sinh (trường hợp 
yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh).
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khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình thírc trực 
tuyến).



13 1.000893 Đăng ký 
khai sinh
có yểu tố 
nước ngoài 
cho người 
đã có hồ 
s0’ giấy tờ 
cá nhân



1. Thành phần hồ SO'



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tuyến);



- Diếu mẫu điện tử  tương tác dăng ký khai 
sinh (do người yêu cầu cimg cấp thông tin 
theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công nếu 
ngicời có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



u) Giấy tờ phải nộp:



- Văn bản cam đoan về việc chưa được 
đăng ký khai sinh.



- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người 
yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác 
trong đó có thông tin liên quan đén nội 
dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh 
nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ 
chiếu; Sổ hộ khẩu, sổ  tạm trú, giấy tờ 
chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, 
Giấy chứng nhận, Chứng chi, Học bạ, hồ sơ 
học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc 
xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, 
tên, ngày, tháng, năm sinh cùa cá nhân.



Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách 
nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu 
trên (nếu có) và phải cam doan dã nộp đủ 
các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ tnrc tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh 
tại Bộ phận một cìra/Trung tâm hành chính công của 
UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc 
trường họp phải nộp lệ phí dăng ký khai sinh; nộp phí 
cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao 
Giấy khai sinh.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ  trực tuyến, người 
có yêu cầu đăng ký khai sinh truy cập cổng dịch vụ 
công quốc gia hoặc Cong dịch vụ công cấp tỉnh, đăng 
ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thịcc người 
dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác 
định đúng ủy  han nhân dân cap huyện có 
thẩm quyền.



Người có yêu cầu dăng ký khai sinh trực tuyến cung 
cấp thông tin theo biểu mẫu điện từ tương tác đăng ký 
khai sinh (cung cấp trên cồng dịch vụ còng), đinh kèm 
bàn chụp hoặc bán sao điện từ  các giấy tờ, tài liệu theo 
quy định; nộp phí, lệ ph í thông qua chírc năng thanh 
toán trực tuyến hoặc bằng cách thirc khác theo quy 
định pháp luật, hoàn tat việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đẩy đù, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường họp hồ sơ dầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, ừả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gìri ngay Phiếu hẹn, trả kết quà qua thư điện tử hoặc 
gửi tin nhắn hẹn trà kết quà qua điện thoại di động cho 
người có yêu cầu (nếu người cú yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hô sơ trực tuyến), chuyên hô sơ để công chức



70.000
dồng/lần.



- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật



- Phí cấp bản 
sao Giấy khai 
sinh (nếu có 
yêu cầu) thực 
hiện theo quy 
định tại 
Thông tư số 
281/2016/TT- 
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ Tài 
chính.



- Luật Hộ tịch năm 
2014;



- Nghị định số 
123/20 í 5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
diều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ 
tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phù quy 
định về Cơ sờ dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
dăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều 
cùa Luật Hộ tịch 
và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy 
dịnh chi tiết một số 
điều và biện pháp 
tin hành Luật Hộ
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quả cùa việc cam đoan không đúng sự thật.



- Văn bản ùy quyền (được chứng thực) theo 
quy định của pháp luật trong trường họp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký khai 
sinh. Trường hợp người được ùy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 
em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy 
quyền không phải chứng thực.



h) Giấy tờ  phả i xuấ t trình:



- Hộ chiểu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng ( 
để chứng minh về nhân thân cùa người c ó ' 
yêu cầu đãng ký khai sinh. Trường họp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã 
có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến);



Giấy tờ chứng minh nơi ctr trú trước khi 
xuất cảnh để xác dinh thẩm quyền đăng ký 
khai sinh. Trường họp các thông tin về giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú đã có trong 
CSDLQGVDC, được điền tự động thì 
không phải xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính thì phải gửi kèm theo bản sao có 
chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu 
trên.



c) Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trinh nếu người



làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ  hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện từ  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở  dữ  liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giãi quyết thù tục hành chinh đã dược sổ hóa theo 
quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa dầy đủ, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ dược bổ sung, 
thực hiện lại bước (i);



iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh 
không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo 
Trường bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu dăng ký khai sinh.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi 
thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ đê thông báo cho người nộp hô sơ -  thực hiện lại 
bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thỉ công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lôi và hẹn lại ngày trà kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trà kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyên Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiêp), hoặc gìrí Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trà kết 
quả qua thư điện từ  hoặc gửi tin nhắn qua diện thoại di



tịch;
- Thông tư số 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sẻ  87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 cùa 
Chính phù quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019











66



yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ 
tịch, người tiếp nhận có ừách nhiệm kiểm 
tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin đổ lưu trong 
hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Ngưòi yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Trường 
hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
từ đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận 
đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy 
định cùa pháp luật hộ tịch, không được yêu 
cầu người đãng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ già kèm theo nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến:



Bàn chụp các giấy tờ già kèm theo hồ sơ 
đăng ký khai sinh tncc tuyến phái bảo đàm rõ 
nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bán chụp 
băng máy ảnh, điện thoại hoặc đirọc chụp, 
đirợc quét bằng thiết bị điện tứ, từ giấy tờ 
được cap hợp lệ, còn giá trị sử dụng; nếu là 
giấy tờ do cơ quan có tham quyền mcớc ngoài 
cấp thì phái được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch



dộng cho người củ yêu câu (nêu người có yêu câu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyển).



Công chức làm công tác hộ tịch báo cáo Trưởng phòng 
Tư pháp có văn bản đề nghị ừy ban nhân dân cấp xã nơi 
người có yêu cầu cư trú trước khi xuất cành kiểm tra, xác 
minh về việc đăng ký khai sinh cùa người yêu cầu và việc 
lưu giữ sổ hộ tịch.



Sau khi nhận được văn bản dề nghị, ủ y  ban nhân dân nơi 
tihận được yêu cầu xác minh tiến hành kiểm tra, xác minh 
và trả lời bằng văn bản về việc người yêu cầu đã được 
đăng ký khai sinh hay chưa dược đãng ký khai sinh; việc 
còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.



Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu dăng kỷ khai sinh 
không có thông tin chứng minh quan hộ cha, mẹ, con thì 
cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công 
an có thâm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan công an 
trà lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho 
người yêu cầu đăng ký khai sinh lập văn bản cam đoan về 
thông tin của cha, mẹ và xác định nội dung khai sinh theo 
văn bản cam đoan.



+ Sau khi nhận được kết quả xác minh hoặc sau thời hạn 
20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà 
không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy hồ sơ đầy đù, 
hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức làm 
công tác hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng ký khai 
sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh và lưu chính 
thức trên Phần mềm đãng ký, quản lý hộ tịch điện từ 
dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình 
thức trực luyến, công chírc làm công tác hộ tịch gửi lại 
biểu mẫu Giấy khai sinh điện từ với thông tin đầy đủ cho 
người yêu cầu qua thư điện từ hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác,



cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương;



- Thông tư số 
106/202Ỉ/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chính 
sửa đối, bổ sung 
một số điều cùa 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chinh 
hướng dẫn về phí 
và lệ ph í thuộc 
tham quyển quyết 
định cùa Hội đồng 
nhân dân tình, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương.



- Nghị quyết số 
03/2020/NQ- 
HĐND, ngày 
15/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh Đắk Nông 
Ban hành Quy 
định mức thu, 
quản lý, sử dụng 
phí và lệ phí thuộc
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sang tiêng Việt theo quy định, trừ tnrờng hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm 
trong hồ sơ  đăng ký khai sinh trục tuyến đã 
cỏ bàn sao điện từ hoặc đã cỏ bản điện từ  
giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sù  
dụng bàn điện từ này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quà (Giấy khai sinh/bàn sao Giấy khai sinh), 
ngirời có yêu cầu đăng ký khai sinh phải xuất 
trình giấy tờ tùy thân, nộp các giấy tờ là 
thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh theo quy 
định pháp luật hộ tịch.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai 
sinh không cung cấp đirợc giấy tờ nêu trên 
theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình 
bị tẩy xóa, sửa chữa, làm già thì cơ quan 
đăng ký hộ tịch có thầm quyển hủy bỏ kết 
quà đăng ký khai sinh.



Trường họp cho phép người yêu cầu đăng 
(ý hộ tịch lập văn bàn cam đoan về nội dung 
yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký 
lộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn 
làn cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý 
cùa việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết 
loặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ 
tết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định 
nội dung cam đoan không đúng sự thật.



thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh Đắk 
Nông.



dây đù cùa các thông tin trên biếu mâu Giây khai sinh 
diện từ  và xác nhận (tối đa một ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thong 
nhất, đầy đù hoặc không cỏ phán hồi sau thời hạn yêu 
cầu thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
ghi nội dung vào sổ  đông ký khai sinh, cập nhật thông tin 
đăng ký khai sinh vờ hcu chính thức trên Phần mềm đăng 
ký, quàn lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình 
Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả 
kết quả cho người có yêu cầu.



Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin 
trên Giấy khai sinh, trong sổ  dăng ký khai sinh và ký tên 
vào Sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.



2. Cách thức thực hiện



2. Số Iưọng hồ sơ: 01 bộ



3. Ycu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
tành chính



Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài,



Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện 
hoặc ùy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực 
tiếp tại Bộ phận một cừa/Trung tâm hành chính công cùa 
UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
hoặc nộp hồ sơ trực tuyển trên cổng dịch vụ công quốc 
gia (https://dichvucons. gov. vn) hoặc cổng dịch vụ công 
cấp tinh (https://dichvucong. daknong. gov. vn).



3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường 
hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 
ngày.



4. Đối tượng thực hiện thù tục hành chính: Cá nhân



5. Cơ quan cỏ thẩm quyền quyết định: ủy  ban nhân 
dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của người 
Việt Nam định cư tại nước ngoài.



6. Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư 
pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch ủy  ban nhân 
dân cấp huyện xem xét, quyết định.





https://dichvucons


https://dichvucong
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chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có 
thẩm quyền Việt Nam, có hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân (bản chính hoặc bản sao được chứng 
thực hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân; sổ  hộ 
khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, 
ừong đỏ có ghi nơi sinh tại Việt Nam.



4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính:



Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, 
chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có 
thẩm quyền Việt Nam, có hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân (bản chính hoặc bản sao được chứng 
thực hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân; sổ  hộ 
khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cùa Việt Nam cấp, 
trong đó có ghi nơi sinh tại Việt Nam.



7. Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý 
CSDLQGVDC, ủy bím nhân dân cấp xã nơi người yêu 
cầu đăng ký khai sinh cư trú trước khi xuất cảnh; Cơ quan 
công an có thẩm quyền.



8. Kct quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai 
sinh (bản chính), bản sao Giấy khai sinh (trường hợp yêu 
cầu cấp bản sao Giấy khai sinh).



14 2.000513 Đăng ký lại 
kết hôn có 
yêu tô 
nưóc ngoải



1. Thành phần hồ sơ



- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện từ tương tác đăng ký lại kết 
hôn, trong đó cổ cam đoan các thông tin 
cung cấp là đúng sự  thật, không còn bàn 
chính Giấy chứng nhận kết hôn, đã nộp đù 
các giấy tờ hiện có và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật ve nội dung cam 
đoan của mình (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dan trên cổng dịch vụ 
công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến)



1. Trình tự thực hiện



- Nếu lụa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có 
yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ đăng ký lại kết 
hôn tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cùa 
UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc 
trường hợp phải nộp lệ phí đãng ký lại kết hôn.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người 
cổ yêu cầu đăng ký lại kết hôn truy cập Cong dịch vụ 
công quốc gia hoặc cổng dịch vụ cóng cấp tinh, đăng 
ký tài khoán (nếu chưa có tài khoăn), xác thực người 
dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác 
định đúng ủy  ban nhân dân cấp huyện có tham quyền.



Người có yêu cầu dăng ký lợi kết hôn trịcc tuyến cung 
cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử  tương tác đăng ký 
lại kết hôn (cimg cap trên cồng dịch vụ công), đính kèm 
bàn chụp hoặc bàn sao điện từ  các giấy tờ, tài liệu theo 
quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chúc năng thanh



1.000.000
đồng/lần.



Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia 
đình có công 
với cách 
mạng; người 
thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật



- Luật Hôn nhân 
và Gia dinh năm 
2014;



- Luật Hộ tịch 
năm 2014;



- Nghị định số 
123/20 Ĩ5/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 
cùa Chính phù quy
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các giấy tờ  sau:



a) Giấy tờ  p hả i nộp:



Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp 
trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng 
nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân có các thông tin liên quan đến nội dung 
đăng ký kết hôn.



b) Giấy tờ  p ltài xuất trình:



Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ 
quan có thầm quyền cấp, còn giá trị sử dụng 
để chứng minh về nhân thân của cả hai bên 
có yêu cầu đăng ký lại kết hôn. Trường họp 
các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này 
đã có tronậ CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, 
dược hệ thong điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trục tuyến).



toán trực tuyến hoặc băng cách thức khác theo quy 
định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách 
nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đù, thống nhất, hợp 
lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đù, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, 
có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 
gửi ngay Phiếu hẹn, trà kết quà qua thư điện từ  hoặc 
gửi tin nhắn hẹn trà kết quà qua điện thoại ái động cho 
người có yêu cầu (nếu ngirời có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ  trực tuyến), chuyển hồ sơ để công chức 
làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ  tại Bộ phận một cửa thực hiện 
sổ hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện từ  trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ 
sơ giải quyết thù tục hành chính đã được số  hóa theo 
quy định.



c. Lưu ý



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người 
yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng kỷ hộ 
tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 
tra, đổi chiểu với thông tin trong tờ khai, 
chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong 
hồ sơ và trà lại cho người xuất trình, không 
được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp 
giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp 
bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 
sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ dể đối chiếu. Trường



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đù, hợp lệ thì có thông 
báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu 
rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực 
hiện lại bước (i);



(iii) Nếu người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn không 
bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trường bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối giải quyết yêu 
cầu đăng ký lại kết hôn.



- Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra 
tính thống nhất, họp lệ cùa các thông tin trong hồ sơ, giấy 
tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính 
kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc 
không đù điều kiện giãi quyết, phải từ chổi thì gửi



định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, 
đăng kỷ hộ tịch 
tnrc tuyến:



- Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiểt 
thi hành một số 
điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ- 
CP, ngày 16 
15/11/2015 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số  
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 
cùa Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết 
một số điểu và 
biện pháp thi 
hành Nghị định 
sổ 87/2020/NĐ- 
CP ngày
28/7/2020 của 
Chính phũ quy 
định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện 
từ, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến;
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hợp người yêu câu nộp bản chụp kèm theo 
bản chính giấy tờ thì người tiểp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bàn chính và ký xác nhận, không được 
yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy 
tờ đó.



trách nhiệm tiếp nhận 
ký hộ tịch theo quy 
tịch, không được yêu 
tịch nộp thêm giấy tờ



kèm theo nếu người 
theo hình thức trực



+ Người tiếp nhận có 
đúng, đù hồ sơ đăng 
định của pháp luật hộ 
câu người đăng ký hộ 
mà pháp luật hộ tịch không quy định phải 
nộp.



- Đối với giấy tờ gửi 
yêu cầu nộp hồ sơ  
tuyến:



+ Bàn chụp các giấy tờ giá kèm theo hồ sơ  
đăng ký lụi két hôn trục tuyến phải báo đảm 
rõ nét, đầy đù, toàn vẹn về nội dung, là bản 
chụp bằng mảy ảnh, diện thoại hoặc được 
chụp, đirợc quét bằng thiết bị điện từ, từ  giấy 
tờ được cấp hợp lệ, còn giả trị sứ dụng; nếu 
là giấy tờ do cơ quan có thấm quyền mrớc 
ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh 
sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trìt 
tnrờng hợp được mien hợp pháp hóa lãnh sự.



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải giã kèm 
trong hồ sơ đăng ký lại kết hôn trục tuyến đã 
có bàn sao điện tử hoặc đã có bàn điện từ 
giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử  
dụng bàn điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết 
quà (Giấy chimg nhận kết hôn), ngirời có yêu 
cầu đăng kỷ lại kết hôn xuất trình giấy tờ tùy 
thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ  
đăng ký lại kết hôn theo quy định pháp luật



thông báo về tình trạng hô sơ tới Bộ phận một cửa dể 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) 
hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc 
do nguyên nhân khác mà không thể trà kết quả đúng 
thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập 
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu 
rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, 
chuyển Bộ phận một cừa để trả cho người có yêu cầu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trà két 
quà qua thư điện từ  hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di 
động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



Trường hợp việc đăng ký kết hôn trước đây thực hiện tại 
ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc Sờ Tư pháp thì công chức 
làm công tác hộ tịch báo cáo Trưởng phòng Tư pháp có 
văn bản đê nghị Uy ban nhân dân câp xã/SỞ Tư pháp nơi 
đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu 
giữ Sổ hộ tịch.



Sau khi nhận được văn bản đề nghị, Sờ Tư pháp/ủy ban 
nhân dân cấp xã tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời 
bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ 
được Sổ hộ tịch.



+ Sau khi nhận dược kết quả xác minh về việc không còn 
lưu giữ được Sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn hoặc 
sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác 
minh mà không nhận được văn bàn ừả lời, nếu thấy hồ sơ 
đầy đù, họp lệ, dúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký lại kết hôn theo hình thức trực tiếp, thì công 
chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng 
ký kết hôn, cập nhật thông tin dăng ký lại kết hôn và lưu 
chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 
tử dùng chung.



Tnrờng hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại kết hôn theo hình



- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 
cùa Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử 
dụng thông tin 
trong cơ sờ dữ liệu 
hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch.



- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC, 
ngày 29/11/2019 
cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí 
và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tinh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương;



- Thông lư số 
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 
cùa Bộ Tài chính 
sửa đoi, bỗ sung 
một so điều cùa 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC











